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Ch¤¢ng I 

THÔNG TIN CHUNG VÀ C¡ Sä 

1.1. Tên căa chă c¢ så 

Công ty cã phần NhÃt Anh 

- Ěịa chỉ vĕn phòng: Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, phưßng Bách 
Quang, thành phá Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 

- Ngưßi đại diện theo pháp lu¿t: Ông Ěinh Nh¿t Tiến, chức vÿ: Tổng Giám đác. 

- Ěiện thoại: 0208.6272.868                      Fax: 0208.3845.774 

- Giấy chứng nh¿n đĕng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Mã sá doanh nghiệp 
4600361929 đĕng ký lần đầu ngày 10/08/2004, đĕng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 
07/06/2022. 

- Giấy chứng nh¿n đĕng ký đầu tư mã sá dự án: 6646048288 do Ban Quản lý các 
Khu công nghiệp Thái Nguyên chứng nh¿n lần đầu ngày 02/01/2013; chứng nh¿n điều 
chỉnh lần 1 ngày 24/7/2014, chứng nh¿n thay đổi lần 2 ngày 28/11/2017. 

1.2. Tên c¢ så 

1.2.1. Tên c¢ så 

Nhà máy luyán hÿp kim sÅt - H¿ng māc lò đián há quang 3600KVA 

- Ěịa điểm cơ sá: Khu B, khu công nghiệp Sông Công 1, phưßng Bách Quang, 
thành phá Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trưßng: 
Quyết định sá 2655/QĚ-UBND ngày 26/8/2020 cāa UBND tỉnh Thái Nguyên về việc 
phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trưßng Dự án nhà máy luyện hợp kim sÁt 
(má rộng) tại Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, phưßng Bách Quang, thành phá 
Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 

- Quy mô cāa cơ sá (phân loại theo tiêu chí quy định cāa pháp lu¿t về đầu tư 
công): Tổng ván đầu tư thực hiện Nhà máy luyện hợp kim sÁt (má rộng) là 
122.000.000.000 VNĚ, cĕn cứ theo khoản 1, điều 9 cāa Lu¿t Ěầu tư công sá 
30/2019/QH14 quy mô thuộc Dự án nhóm B. 

- Yếu tá nhạy cảm về môi trưßng quy định tại khoản 4 Ěiều 25 Nghị định này: 
Thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vÿ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trưßng quy 
định tại Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Nghị định này có địa điểm thực hiện nằm trên 
địa bàn phưßng thuộc đô thị loại II. 

- Loại hình sản xuất kinh doanh dịch vÿ: cơ sá sản xuất kim loại thuộc Mÿc 2, 
Phÿ lÿc II, Nghị định sá 05/2025/NĚ-CP. 

- Phân loại nhóm dự án đầu tư: Nhóm I. 
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1.2.2. Ti¿n trình hình thành c¢ så 

a. Quá trình hoạt động 

Nĕm 2015, Nhà máy luyện hợp kim sÁt được Công ty cổ phần Nh¿t Anh tiến 
hành đầu tư xây dựng tại Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, phưßng Bách Quang, 
thành phá Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự án đầu tư nhà máy luyện hợp kim sÁt 
được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trưßng 
(ĚTM) tại Quyết định sá 860/QĚ-UBND ngày 15/4/2015 với công suất sản xuất 
Ferromangan 5.600 tấn/nĕm và Ferrosilic 3.360 tấn/nĕm. Diện tích Nhà máy 
15.000m2, thiết bị sản xuất gồm 02 lò điện hồ quang 1000KVA, 01 lò điện hồ quang 
3600KVA, dây chuyền tuyển rửa làm sạch quặng. 

Nĕm 2020, Công ty thực hiện má rộng nhà máy và nâng công suất sản xuất lên 
Ferromangan 8.000 tấn/nĕm; Ferrosilic 5.000 tấn/nĕm; hồ điện cực 1.000 tấn/nĕm; 
quặng mangan qua rửa 7.258 tấn/nĕm; quặng vê viên khoảng 100 tấn/ngày. Má rộng 
diện tích đất nhà máy thêm 15.000m2; tổng diện tích đất Nhà máy sau khi má rộng là 
30.000m2. Máy móc thiết bị gồm: Máy móc đã lÁp đặt từ nĕm 2015: 01 lò điện hồ 
quang 1000KVA, 01 lò điện hồ quang 3600KVA và 01 dây chuyền tuyển rửa quặng 
đầu vào; Máy móc lÁp đặt mới: 01 lò điện hồ quang 6300KVA; 01 dây chuyền sản 
xuất hồ điện cực; 01 cặp lò thiêu vê viên bÿi lò và quặng vÿn. Dự án nhà máy luyện 
hợp kim sÁt (má rộng) được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Báo cáo ĚTM tại 
Quyết định sá 2655/QĚ-UBND ngày 26/8/2020. 

Sau khi được phê duyệt báo cáo ĚTM và các thā tÿc đầu tư Công ty đã tiến hành 
đầu tư các hạng mÿc công trình má rộng.  

- Ěến thời điểm này diện tích đất thực hiện nhà máy gồm: Phần diện tích đầu tư 
giai đoạn ban đầu đã được Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên cho 
thuê tại hợp đồng thuê lại đất sá 23B/TLĚ-HTKCN ngày 16/9/2013 và Phÿ lÿc hợp 
đồng sá 33/PL-HĚ/TLĚ sửa đổi bổ sung một sá điều cāa Hợp đồng thuê lại đất sá 
23B/TLĚ-HTKCN, tổng diện tích sau khi đo đạc lại chính xác là 15.879m2; Ěái với 
phần diện tích má rộng đến thßi điểm hiện nay do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng 
KCN chưa giải phóng xong mặt bằng phần diện tích đất 15.000m2 má rộng, mới chỉ 
thực hiện cho Công ty thuê được 8.392,8m2 tại hợp đồng thuê lại đất sá 10/TLĚ-
HTKCN ngày 01/10/2020. Tổng diện tích đất hiện tại cāa Nhà máy được thuê là 
24.271,8m2. 

- Về hạng mục công trình phục vụ sản xuất giai đoạn này: Ěã thực hiện lÁp đặt 01 
lò điện 1000KVA, 01 lò điện 3600KVA, 01 lò điện 6300KVA, 01 dây chuyền tuyển 
quặng. Tuy nhiên lò điện 1000KVA đã xuáng cấp và đến nay không còn sử dÿng; đái 
với lò điện hồ quang 6300KVA hiện nay đang lÁp đặt chưa hoàn thiện. Ěái với dây 
chuyền sản xuất hồ điện cực, lò thiêu vê viên bÿi lò và quặng vÿn chưa thực hiện lÁp 
đặt. Ěái với dây chuyền tuyển rửa quặng đầu vào Công ty hiện nay đã tháo dỡ và không 
sử dÿng, quặng đầu vào sử dÿng là quặng đạt tiêu chuẩn. Ěến thßi điểm hiện tại nhà 
máy chỉ có 01 lò điện hồ quang 3600KVA đang hoạt động. 
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- Công trình bảo vệ môi trường: Lò 3600KVA đưa vào hoạt động sản xuất từ nĕm 
2017 và hiện đang được sử dÿng để sản xuất Feromangan, có hệ tháng xử lý khí thải là 
lọc bÿi túi vải. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất hệ tháng xử lý khí hay xảy ra sự cá 
bÿc, cháy túi vải. Ěể đảm bảo hiệu quả xử lý khí trước khi thải ra môi trưßng, hạn chế 
xảy ra sự cá cháy, thāng túi vải do nhiệt độ dòng khí cao. Ěến tháng 4/2023 Công ty đã 
thực hiện lÁp đặt thêm hạng mÿc buồng tản nhiệt và thu bÿi thô, thay thế quạt hút từ 
220Kw cột áp 2400PA, lưu lượng 180.000m3/giß thành quạt hút 155kW cột áp 4300PA, 
lưu lượng 90.000m3/giß. Công trình xử lý khí thải cho lò điện 3600KVA thßi điểm này 
gồm: hệ tháng hút, đưßng áng dẫn khí, 01 hệ tháng buồng tản nhiệt và thu bÿi thô, 01 
hệ tháng lọc bÿi túi vải, 01 quạt gió công suất 155kW lưu lượng 90.000m3/giß, 01 áng 
khói cao 18m. 

- Công suất sản xuất: Hiện nay nhà máy thực hiện hoạt động 01 lò điện 
3600KVA, sản xuất sản phẩm Ferromangan với công suất 5.500 tấn/nĕm; Ferrosilic 
hiện nay chưa sản xuất (không sản xuất Ferosilic tại lò 3600KVA). 

- Diện tích đất sử dụng: 30.000 m2. Trong đó diện tích đất đã thực hiện bàn giao 
cho Công ty là 24.271,8m2. 

- Ván đầu tư: 122 tỷ đồng. 

 
Vị trí khu đất nhà máy 

KV má rộng (mới thuê 
được 8.392,8m2) 

Khu vực nhà máy  
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- Hạng mục công trình: Các hạng mÿc công trình hiện có tại nhà máy gồm: 
Bảng 1. 1.  Hạng mục công trình hiện có 

STT H¿ng māc 
Ě¢n vá 

tính 
Khßi l¤ÿng K¿t cÃu 

1 
Nhà xưáng đa 
nĕng  m2 4.277,5 

- Nhà xưáng có khung kết cấu được 
tổ hợp từ CT3; tôn mái liên doanh 
dày 0,45m; xà  gồ thép, khung thép 
tiền chế, tôn xưáng liên doanh dày 
0,45m; tưßng gạch 220; thu sét D16 
dài 1,2m. 

2 
Nhà xưáng 
(bên khu má 
rộng) 

m2 

Gồm 02 nhà 
xưáng: 
- 2.000 
- 5.250 

- Lưu chứa quặng, máy móc thiết bị 
thuộc dây chuyền tuyển (chưa lÁp 
đặt). 
- Nhà xưáng có khung thép; mái 
tôn; xà  gồ thép, khung thép tiền chế 

3 Khu vĕn phòng m2 280 Xây gạch, mái lợp tôn, lát gạch. 

4 
Nhà chứa liệu 
sá 1 

m2 1.275 Nền bê tông, mái lợp tôn 

5 
Nhà chứa liệu 
sá 2 và tuyển 
hạt 

m2 2.335 Nền bê tông, mái lợp tôn 

6 
Nhà xử lý và 
phái liệu 

m2 580 Mái lợp tôn 

7 Trạm bơm  m2 17,5  

8 
Ěưßng giao 
thông nội bộ 

m2 800 
Bê tông mác 300 dày 250mm; lót 
nilon phòng nước 1 lớp; lớp móng 
đá ba, đá hộc dày 300, đất đầm chặt 

9 
Hồ lÁng và 
tuần hoàn 

m2 1.930 Bê tông cát thép 

10 Nhà bảo vệ m2 20 

Lợp tôn giả ngói mầu đß, xà gồ tôn 
cuán; láng vữa xi mĕng mác 75 dày 
30; sàn bê tông cát thép đá cấp độ 
bền B15 dày 100; mái trần vữa xi 
mĕng mác 75 dày 15. 

11 Nhà để xe m2 122 
Nền láng VXM mác 75#, dày 30; 
lợp tôn màu đß, xà gồ thép hộp, bán 
kèo thép 

12 Cổng chính - - 
Tưßng xây gạch, sơn nước; cổng 
xếp bằng inox 

13 
Kho chứa chất 
thải nguy hại 

m2 35 Tưßng xây gạch, mái lợp tôn  

14 
Hàng rào bảo 
vệ 

- - 
Xây gạch đặc mác 75#, trát vữa xi 
mĕng mác 50# dày 20mm 

15 Trạm biến áp m2 20  

16 
Khu chứa xỉ 
thải  

m2 300 Nền bê tông, mái lợp tôn 
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- Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất: 
Máy móc thiết bị phÿc vÿ cho sản xuất cāa lò điện hồ quang 3600KVA hiện tại gồm: 
+ 01 lò điện 3600KVA; 
+ 01 hệ tháng cân định lượng và bĕng tải cấp liệu cho lò 3600KVA; 
+ 01 hệ tháng cầu trÿc; 
+ 01 Hệ tháng tuyển xỉ hạt. 

Bảng 1. 2.  Các thông sá kỹ thuật của lò điện 3600KVA 

Chß tiêu kỹ thuÃt, thông sß Quy cách kỹ thuÃt 
1 Kiểu lò Lò luyện hồ quang điện 
2 Công suất lò 3600 KVA 
3 Sá lượng lò 01 
 Phần % hiệu suất sử dÿng 100% 

4 Ěiện cực  
 + Hình thức Ěiện cực tự thiêu 
 + Ěưßng kính Ф 780mm 
 + Ěưßng kính vòng tâm các điện cực Ф 1.960mm 
 + Hành trình nâng hạ điện cực 1.500mm 
 + Tác độ nâng hạ điện cực 0,5m/phút 
 + M¿t độ dòng điện 5,8-6,0 A/cm3 

5 Thân lò  
 + Ěưßng kính vß lò Ф 6.025mm 
 + Ěộ cao vß lò 4.670mm 
 + Ěưßng kính nồi lò Ф 3.860mm 
 + Ěộ sâu lòng lò 1.900mm 
 + Cửa ra liệu 2 cửa 

6 Thiết bị biến áp lò  
 + Công suất máy biến áp 3.600 KVA 
 + Phương thức hiệu chỉnh điện áp Hiệu chỉnh áp chạy thử không tải bằng 

tay 
 + Phương thức đấu dây ∆/∆-12 
 + Tần sá 50 Hz 
 + Sá tā 03 (có tā bù điện dung để công suất 

cosphi đạt tới trên 0,87) 
7 Làm mát Bằng nước 
 + Áp lực 3,5 Kg/Cm2 
 + Nhiệt độ nước vào <350C 
 + Nhiệt độ nước ra <500C 

8 Hệ tháng cấp liệu Hệ tháng cấp liệu tự động  
9 Cầu trÿc Hệ tháng sử dÿng chung cho toàn nhà 

máy 

+ Thân lò kiểu cá định, chÿp áng khói ngÁn bán kín, thiết kế 2 cửa ra. 

+ Kết cấu chÿp khói thấp  
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+ Ěiện cực kiểu tự thiêu, nâng hạ 3 điện cực do hệ tháng thāy lực gồm 2 Bơm 
dầu thāy lực và 6 xi lanh Thāy lực đưßng kính 280mm dài 2m, thao tác bằng tay hoặc 
bằng máy tính kháng chế độ cao nâng hạ tự động. Ěể kẹp chặt hoặc nới lßng má ôm 
với điện cực dùng vòng côn (vành bảo hộ) và 6 xi lanh thāy lực nhß (đưßng kính 
150mm dài 800mm). 

+ Hệ tháng cung cấp điện từ máy biến áp vào lò có 36 áng đồng đưßng kính 
60mm, 72 cáp thāy và 18 má ôm đều bằng đồng; Toàn bộ hệ tháng này được làm mát 
bằng nước để giảm điện trá nhiệt, tiết kiệm điện và tránh hư hßng do quá nhiệt;  

+ Do nÁp lò, các cửa lò, các thiết bị khu vực phía trên nÁp lò và hệ tháng cung 
cấp điện vào lò đều nằm trong vùng có nhiệt cao, nên đều được làm mát bằng nước;  

Phòng khi mất điện đột ngột, gây mất nước làm hư hßng lò và các thiết bị xung 
quanh lò; Do đó lò có hệ tháng cảnh báo khi mất nước để chạy mát phát điện hoặc má 
van cấp nước tạm thßi từ Téc nước dự phòng trên đỉnh lò; 

+ Hệ tháng cấp khí nén để rǜ bÿi rất quan trọng; Yêu tá quan trọng quyết định 
hiệu quả cāa hệ tháng xử lý khí thải; Do đó hệ tháng cấp khí nén gồm 3 máy nén khí 
kiểu trÿc vít; Trong đó có 2 máy nén khí Nh¿t 37 Kw và 1 máy nén khí Trung quác 
18,5 Kw; Khi làm việc chỉ 1 trong 2 máy nén khí Nh¿t hoạt động còn lại 2 máy dự 
phòng; Toàn hệ tháng cấp khí nén có 8 van an toàn để phòng khi quá áp suất gây nổ. 

+ Máy biến áp lò điện dùng máy biến áp kiểu mới tiết kiệm nĕng lượng. Máy 
biến áp cho phép sử dÿng quá  tải 30% trong thßi gian 30 phút, dầu biến thế được làm 
mát bằng nước và do đó biến thế được làm mát. Ěồng thßi phái hợp đặt hoàn chỉnh hệ 
tháng bảo vệ quá áp suất và nhiệt độ dầu bằng Rơ le hơi, đồng hồ và Rơ le nhiệt. 

+ Ěiều kiển thiết bị điện đồng áp sử dÿng tā cầu dao chân không, có đưßng kiểm 
tra công suất, điện áp và bảo vệ dòng điện liên tÿc, cháng oxy hóa kẽm dưỡng khí dẫn 
đến thao tác quá điện áp. 

Thiết bị phục vụ tuyển xỉ hạt 

TT Thi¿t bá Sß l¤ÿng Thông sß 

I Thi¿t bá tuyển thô   

1 Silo chứa liệu 01 Cái Công suất 3,5kW 

2 Máy nghiền hàm 01 Cái Công suất 30kW 

3 Bĕng tải ra xỉ nghiền 01 chiếc Công suất 7,5kW 

4 Máy sàng quay 01 Cái Công suất 11kW 

5 Bĕng tải ra xỉ tuyển 01 chiếc Công suất 5kW 

6 Bĕng tải ra xỉ mịn 01 chiếc Công suất 5kW 

II Thi¿t bá tuyển tinh   

1 Silo chứa liệu 01 Cái Công suất 3,5kW 

2 Máy sàng rung 01 Cái Công suất 5kW 

3 Bĕng tải ra xỉ thải 01 chiếc Công suất 3kW 

4 Bĕng tải ra xỉ tuyển 01 chiếc Công suất 5kW 
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5 Máy nghiền búa 04 máy Công suất 9,25kW 

6 Téc nước 01 cái Dung tích 1m3 

7 Máy bơm nước 01 cái Công suất 11kW 

8 Bàn tuyển gi¿t 04 cái Công suất 2,2kW 

b. Phạm vi cấp phép 

Hiện nay lò 1000KVA đã xuáng cấp và không thể sử dÿng để sản xuất, lò 
6300KVA chưa hoàn thiện, chỉ có 01 lò 3600KVA hiện nay đang hoạt động.  

Cĕn cứ theo khoản 2, Ěiều 39; điểm c, khoản 3, Ěiều 41 cāa Lu¿t Bảo vệ môi 
trưßng Nhà máy luyện hợp kim sÁt thuộc đái tượng phải xin cấp Giấy phép môi 
trưßng, thuộc thẩm quyền cấp phép cāa UBND tỉnh Thái Nguyên. Báo cáo đề xuất cấp 
Giấy phép môi trưßng cāa Nhà máy được thực hiện theo hướng dẫn tại Phÿ lÿc X ban 
hành kèm theo Nghị định sá 08/2022/NĚ-CP ngày 10/01/2020 cāa Chính phā quy 
định chi tiết một sá điều cāa Lu¿t Bảo vệ môi trưßng, được sửa đổi bổ sung tại Nghị 
định sá 05/2025/NĚ-CP. 

Theo thực tế sản xuất hiện nay mới chỉ có 1 lò 3600KVA đang hoạt động, do đó 
Công ty đề xuất Cấp giấy phép môi trưßng cho Nhà máy luyện hợp kim sÁt, hạng mÿc: 
Lò điện hồ quang 3600KVA và các hạng mÿc công trình bảo vệ môi trưßng sử dÿng 
chung cho toàn nhà máy như hệ tháng thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, chất thải 
rÁn sinh hoạt, chất thải nguy hại. 

Ěái với các hạng mÿc còn lại Công ty sẽ thực hiện các thā tÿc môi trưßng khi 
đưa vào hoạt động theo đúng quy định. 

1.3. Công suÃt, công nghá, sÁn ph¿m sÁn xuÃt căa c¢ så 

1.3.1. Công suÃt ho¿t đßng căa c¢ så 

- Công suất được phê duyệt theo Quyết định ĚTM sá 2655/QĚ-UBND ngày 

26/8/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên: 

+ Ferromangan: 8.000 tấn/nĕm; 
+ Ferrosilic: 5.000 tấn/nĕm; 
+ Hồ điện cực: 1.000 tấn/nĕm; 
+ Quặng mangan qua rửa: 7.258 tấn/nĕm; 
+ Quặng vê viên: 100 tấn/ngày; 

- Công suất sản xuất thực tế: Hiện nay nhà máy chỉ hoạt động lò 3600KVA phÿc 
vÿ sản xuất sản phẩm ferromangan, không thực hiện sản xuất ferrosilic tại lò này. 
Công suất sản xuất thực tế hiện nay là 5.500 tấn/nĕm ferromangan. 
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Công suất hoạt động của nhà máy 

TT 
Công suÃt phê duyát 

theo ĚTM 
Công suÃt sÁn xuÃt thāc t¿ 

cho lò 3600KVA 
Công suÃt đÁ nghá 

cÃp phép 

1 

+ Ferromangan: 8.000 
tấn/nĕm; 
+ Ferrosilic: 5.000 
tấn/nĕm; 
+ Hồ điện cực: 1.000 
tấn/nĕm; 
+ Quặng mangan qua 
rửa: 7.258 tấn/nĕm; 
+ Quặng vê viên: 100 
tấn/ngày; 

+ Ferromangan: 5.500 
tấn/nĕm 

+ Ferromangan: 5.500 
tấn/nĕm 

- Thời gian lò hoạt động: 

+ Theo tháng: 11 tháng/nĕm (dành 1 tháng để sửa chữa định kǶ thiết bị); 
+ Theo ngày: 26 ngày/tháng (dành 1 ngày/tuần để bảo dưỡng, sửa chữa nhß); 
+ Theo ca: 02 ca/ngày tương đương 16 giß/ngày; 
+ Theo nĕm: 286 ngày/nĕm. 
+ Thßi gian nấu luyện ferromangan: 8 giß/ngày. Trong 1 ca 8 giß gồm có 2 giß 

đầu nâng nhiệt và thiêu kết điện cực; thßi gian thực hiện hoàn nguyên chỉ xẩy ra 
trong 4 giß; 2 giß sau rót feomangan ra khßi lò (4h hoàn nguyên/1 ca; 8h hoàn 
nguyên/2 ca hoặc 8 h hoàn nguyên/1 ngày). 

* Về nĕng suất sản xuất: Lò 3600kVA (Nĕng suất trung bình luyện ferroMn là 
2.404kg/giß) tương đương sản lượng Mangan khoảng 19,2 tấn/ngày; 5.500 tấn/nĕm. 

1.3.2. Công nghá sÁn xuÃt căa c¢ så 

Hiện nay nhà máy hoạt động sản xuất sản phẩm ferromangan bằng lò điện 
3600KVA, đái với sản phẩm ferrosilic chưa sản xuất. Khi đưa lò điện 6300KVA vào 
hoạt động sẽ sản xuất cả 2 loại sản phẩm ferromangan và ferosilic theo công suất đã 
được cấp phép. 

Do đó phạm vi đề xuất cấp phép chỉ bao gồm công nghệ sản xuất ferromangan, 
đái với công nghệ sản xuất ferrosilic Công ty sẽ đề xuất cấp phép khi đưa lò 6300KVA 
vào hoạt động. 
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a. Công nghá sÁn xuÃt Ferromangan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1. Lưu trình công nghệ sản xuất Ferromangan 

- Chuẩn bị nguyên liệu:  

+ Quặng Mn: Hiện nay do dây chuyền tuyển rửa quặng chưa đưa vào sử dÿng, do 
đó nguyên liệu quặng Mn thu mua về nhà máy là nguyên liệu đạt tiêu chuẩn độ hạt 5 ÷ 
35mm để đưa vào nấu luyện.  

+ Ěá vôi: Ěá vôi có độ hạt 5 ÷ 25mm không lẫn bÿi bẩn 

+ Than các, phoi sÁt  

Nhiệt độ, Bụi, CO2, SO2, 

NOx; nước làm mát 

Quặng Mn  Than các 
5÷15mm 

Ěá vôi 
5÷25mm 

 

Phoi sÁt hay 
vẩy cán 

Cân định 
lượng 

Cân định 
lượng 

Cân định 
lượng 

Kho chứa 

Cân định 
lượng 

Lò điện 3 pha Ěiện nĕng Hồ điện cực 

FeMnC75 
6÷8%C 

Xỉ thải 
18÷20%Mn 

Ě¿p thā công 

FeMnC vÿn Nh¿p kho thành phẩm 

Bụi, ồn 
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- Phái liệu: 

Quặng, than các luyện kim, phoi sÁt và đá vôi đã được chuẩn bị kỹ và cân từng 
loại theo quy định cāa phái liệu sau đó được đưa lên bĕng tải, nạp liệu. 

- Luyện, tháo fero sản phẩm: 

Quá trình luyện Fero là quá trình liên tÿc. Nhiệt độ khi nạp liệu vào lò là 5000C. 
Sau khi liệu đã được nạp bÁt đầu quá trình phóng điện. Ba điện cực tự thiêu nái với 3 
pha cāa dòng điện xoay chiều có điện thế thấp và cưßng độ dòng điện lớn. Sau khi 
phóng điện khoảng 1h30' nhiệt độ trong lò đạt cực đại khoảng 1.500oC, nhiệt độ sản 
phẩm khi ra khßi lò khoảng 1.400oC. Dưới tác dÿng cāa nhiệt độ cao, quặng nóng 
chảy, đồng thßi, cacbon có trong than các phái trộn có tác dÿng khử oxy cāa các oxit 
kim loại để tạo thành CO2. Kim loại được giải phóng từ các oxit kim loại kết hợp với 
cacbon trong than các và hồ điện cực tạo thành hợp kim sÁt. Sau 4h sẽ tạo ra sản phẩm 
là Feromangan. 

- Tháo liệu: 

Quá trình luyện fero mangan là quá trình liên tÿc (liệu được nạp liên tÿc vào lò 
và hợp kim được tháo, sản phẩm khßi lò theo chu kǶ thßi gian nấu luyện), định kǶ 
luyện FeMnC là 3-4 giß tháo kim loại 1 lần (hoặc có thể lâu hơn tùy theo phẩm vị cāa 
sản phẩm yêu cầu). Hợp kim tháo khßi lò được đổ khuôn trên nền cửa lò. 

Hợp kim sau khi đông đặc được lấy khßi khuôn để sau 24 giß tiến hành đ¿p tới 
cỡ 15 mm đến 100 mm (theo yêu cầu cāa khách hàng), sau đó cân nh¿p kho. Ěái với 
Fero mangan vÿn được chuyển lại lò luyện lại. 

- Xỉ lò luyện: 

Quá trình ra sản phẩm, xỉ nhẹ hơn được dẫn ra bể chứa xỉ, xỉ gặp nước sẽ tạo 
thành xỉ bông. Sản phẩm feromangan nặng hơn theo cửa á đáy dẫn về khuôn sản 
phẩm. Trong sản phẩm sẽ có một lượng xỉ dính và lẫn sản phẩm. Khi phân loại sản 
phẩm, xỉ lẫn kim loại (hay còn gọi là xỉ hạt) sẽ được tách riêng để thu hồi lại kim loại. 
Lượng xỉ lẫn kim loại chiếm khoảng 2% tổng sản phẩm, xỉ bông chiếm 30% tổng sản 
phẩm. Khi sản lượng đạt 5.500 tấn ferromangan/nĕm thì lượng xỉ hạt lẫn kim loại phát 
sinh khoảng 110 tấn/nĕm, xỉ bông khoảng 1.650 tấn/nĕm. 

Bông xỉ được vớt lên bãi chứa sau đó bán lại cho đơn vị có nhu cầu thu mua, hạt 
xỉ lẫn kim loại sẽ được đưa qua máy nghiền sau đó đưa ra bàn đãi để thu hồi sản phẩm. 
Tổng lượng xỉ hạt phát sinh khoảng 110 tấn/nĕm, sau khi qua tuyển sẽ thu hồi được 
khoảng 22% lượng kim loại tương đương khoảng 24,2 tấn/nĕm; còn lại khoảng 
85,8tấn/nĕm là xỉ thải bám dính theo dòng nước chảy vào hồ lÁng, định kǶ khoảng 1 
nĕm/lần sẽ nạo vét bán cho đơn vị có nhu cầu thu mua. 
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b. Công nghá tuyển h¿t xß  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Công nghệ tuyển xỉ 

Xỉ có cỡ hạt <5mm 

Xỉ hạt lẫn kim loại 

Silo chứa liệu 

Máy nghiền hàm 
(cỡ hạt <50mm) 

Máy sàng quay 

Bĕng tải 

Máy sàng rung    
(cỡ hạt <5mm) 

Máy nghiền búa    
(cỡ hạt 0,1-1,5mm) 

Bàn tuyển 

Xỉ tuyển            
(Mn 25%) 

Xỉ hạt hàm lượng 
Mn cao (cỡ hạt 5-
50mm Mn35%) 

Ěưa vào lò nấu 
luyện 

Bụi, ồn 

Bụi, ồn 

Nước thải, xỉ thải 

Ěưa vào lò nấu 
luyện 

chiếm 12% chiếm 88% 
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- Tuyển thô: 

Quá trình phân loại sản phẩm phát sinh một lượng xỉ lẫn kim loại. Xỉ được đưa 
vào vị trí lưu chứa trong mặt bằng nhà xưáng sau đó đưa vào máy nghiền hàm. Tại đây 
xỉ sẽ được nghiền tạo thành cỡ hạt <50mm sau đó được bĕng tải chuyển sang máy 
sàng quay để phân loại. Tại máy sàng quay xỉ được tách thành 2 loại có cỡ hạt 5-
50mm và xỉ có cỡ hạt <5mm. Xỉ có cỡ hạt lớn sau khi nghiền sẽ loại bớt tạp chất nên 
hàm lượng Mangan được nâng lên 35%. Với hàm lượng Mangan cao và cỡ hạt 5-
50mm rất phù hợp với luyện Ferromangan á lò điện, do đó được đưa vào lò luyện lại. 
Ěái với xỉ cỡ hạt <5mm có hàm lượng mangan thấp sẽ được đưa sang tuyển trọng lực 
để thu hồi kim loại. 

- Tuyển tinh: 

Xỉ có cỡ hạt <5mm được đưa vào silo chứa, sau đó dẫn qua máy sàng rung để thu 
hạt xỉ có kích thước <5mm. Loại xỉ này có hàm lượng Mn rất thấp (9-11%) được đưa 
vào máy nghiền búa để đạt cỡ hạt từ 0,1-1,5mm. Xỉ sau đó được đưa vào bàn tuyển 
bằng máng dẫn. 

Tại bàn tuyển nước được xái vào và bàn có chuyển động chuyển động tịnh tiến 
thẳng. Nước sẽ đẩy tạp chất ra mép bàn xuáng rãnh; kim loại nặng có quán tính lớn 
nên được đẩy tới cuái bàn tuyển. Xỉ thu được là xỉ tuyển có hàm lượng Man gan cao 
khoảng 25% sau đó được đưa vào lò luyện. 

1.3.3. SÁn ph¿m căa c¢ så 

Sản phẩm sản xuất từ lò 3600KVA gồm: Ferromangan 5.500 tấn/nĕm. Sản phẩm 
chính là ferroMn75. 

1.4. Nguyên liáu, nhiên liáu, vÃt liáu, ph¿ liáu, đián nĕng, hóa chÃt să dāng, 
nguán cung cÃp đián, n¤ác  

a. Nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của lò 3600KVA 

Bảng 1. 3. Tiêu hao nguyên, nhiên liệu sản xuất Ferromangan 

TT Nguyên, nhiên liáu chính Ě¢n vá 
Ěánh mÿc tiêu 
thā/1 tÃn sÁn 

ph¿m 

Tãng l¤ÿng 
tiêu thā/nĕm 

(5.500 
tÃn/nĕm) 

1 Quặng Mn  Tấn 2,4 13.200 
2 Than các  Tấn 0,500 2.750 
3 Thạch anh Tấn 0,03 165 
4 Ěá vôi 5x25 Tấn 0,3 1.650 
5 Phoi sÁt (vẩy cán) Tấn 0,3 1.650 
6 Hồ điện cực Tấn 0,05 275 
7 Thép chọc lò Ф22 Tấn 0,012 66 
8 àng thép thổi oxy Ф10; Ф14 Tấn 0,002 11 
9 Dây thép hàn điện cực Ф2 Tấn 0,00005 0,28 

10 Hồ điện cực Tấn 0,04 220 
 11 Thép chọc lò Ф22 Tấn 0,012 66 
12 àng thép thổi oxy Ф10; Ф14 Tấn 0,002 11 
13 Dây thép hàn điện cực Ф2 Tấn 0,00005 0,28 
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14 Ěất sét Tấn 0,003 16,50 
15 Que hàn Ф3,2 Tấn 0,0001 0,55 
16 Dầu DO Lít 0,65 3.575 
17 Gas kg 0,55 3.025 
18 Ěiện Kwh 3.200 17.600.000 

19 
Tôn thép Ł=1,5 và 2,5mm 
Tôn 2,5mm dùng cho lò 

luyện 
Tấn 0,004 22 

 (Ěịnh mức được tính theo sản phẩm chính là 5.500 tấn ferromangan/nĕm) 
* Nguồn cấp 

+ Quặng: Ěược mua á các mß khai thác á các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà 
Giang và một sá mß trong tỉnh v¿n chuyển về nhà máy. Do dây chuyền tuyển rửa 
quặng hiện nay chưa có mặt bằng lÁp đặt, do đó chưa đưa vào sử dÿng. Hiện nay toàn 
bộ quặng Mn thu mua về nhà máy đạt phẩm vị và cỡ hạt đā điều kiện đưa vào nấu 
luyện mà không qua tuyển rửa. 

+ Than: Thu mua từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh, than sử dÿng để luyện sản 
phẩm là than các.  

+ Nguyên nhiên liệu khác: Ěược mua tại thị trưßng trong nước và gần khu vực 
nhà máy. 

+ Hồ điện cực: Hiện nay dây chuyền sản xuất hồ điện cực cāa nhà máy chưa 
được lÁp đặt, do đó toàn bộ khái lượng hồ điện cực phÿc vÿ cho sản xuất được mua từ 
các đơn vị cung cấp trong nước. 

+ V¿t liệu dùng chā yếu: Tôn 1,2mm; thép Ф22, áng thổi oxy, hơi hàn, que hàn 
Ф3,2 được mua từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh. 

b. Ěiện nĕng sử dụng 

- Nguồn cấp: Nguồn cấp từ tā điện RMU 04 lộ 45.E6/3 cāa lưới điện 22KV cāa 
Khu công nghiệp . 

- Nhu cầu sử dụng điện: Ěiện tiêu thÿ cāa nhà máy bao gồm:  
Tổng nhu cầu sử dÿng điện hiện nay cāa nhà máy khoảng 1.864.200Kwh/tháng. 

Nhu cầu sử dÿng điện gồm: 
+  Ěiện cấp cho 01 lò điện 3600KVA điện áp 22/0,1KV. 
+ Nguồn điện từ trạm 560KVA 22/0,4 KV để cấp điện cho các thiết bị khác trong 

dây chuyền sản xuất.  
+ Nhu cầu tiêu thÿ điện cāa hệ tháng xử lý khí thải lò điện hồ quang 3600KVA 

gồm: quạt hút 155kWh và máy khí nén rǜ bÿi 37kWh, vít xuÁn ra bÿi, …nhu cầu tiêu 
thÿ điện cho hệ tháng xử lý khí thải là 208 Wh. Các thiết bị: bơm nước, cầu trÿc, máy 
hàn, cấp liệu… nhu cầu tiêu thÿ điện 305 Kw. Tổng nhu cầu tiêu thÿ điện 513 Kwh; 
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c. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cấp:  

+ Nước sinh hoạt được cấp từ nguồn cấp nước sạch cāa Nhà máy nước Sông 
Công và nước giếng khoan. Hiện nay nhà máy đã được UBND thành phá Sông Công 
cấp Giấy xác nh¿n đĕng ký công trình khai thác nước dưới đất sá 02/GXB-UBND 
ngày 07/3/2023. Trong đó lưu lượng khai thác là 6m3/ngđ, chiều sâu khai thác 37m, 
chỉ sử dÿng cho mÿc đích sinh hoạt. 

+ Nước sản xuất: Nước cấp cho sản xuất chā yếu là nước làm mát thiết bị lò, 
nước d¿p xỉ, nước sử dÿng cho bàn tuyển xỉ. Nước được lấy từ hồ lÁng và tuần hoàn có 
tổng dung tích 5.500m3. Bổ sung nước cho hồ lÁng từ nước mưa chảy tràn. 

+ Nước cấp phòng cháy chữa cháy: Nước phÿc vÿ phòng cháy chữa cháy được 
lấy từ hồ lÁng 5.500m3, đảm bảo cấp nước trong trưßng hợp xảy ra sự cá. 

- Nhu cầu sử dụng nước: 

+ Cấp nước sinh hoạt: Tổng sá cán bộ công nhân viên toàn Nhà máy giai đoạn 
này là 75 ngưßi. Công nhân chā yếu là ngưßi địa phương, nên không có hoạt động ĕn 
á sinh hoạt tại nhà máy. Lượng nước cấp cho sinh hoạt khoảng 4m3/ngđ. 

+ Cấp nước cho sản xuất:  
++ Nước cấp làm mát thiết bị lò 3600KVA với lượng sử dÿng khoảng 75m3/giß 

tương đương khoảng 1200m3/ngđ. Lượng nước thất thoát do quá trình bay hơi, thất 
thoát do đưßng áng khoảng 1% tương đương khoảng 12m3/ngđ. Nước làm mát thiết bị 
lò 3600KVA được tuần hoàn mà không thải ra ngoài môi trưßng. Dung tích hồ lÁng và 
tuần hoàn 5.500m3 đảm bảo cấp nước cho sản xuất. Nước bổ sung cho bể được lấy từ 
nước mưa, thßi điểm mùa khô sẽ bổ sung từ nước sạch cāa Nhà máy nước Sông Công. 

++ Nước d¿p xỉ: Nước d¿p xỉ lò luyện 3600KVA khoảng 15m3/ngày đêm. Lượng 
nước được sử dÿng tuần hoàn mà không thải ra ngoài môi trưßng, định kǶ bổ sung 
nước thất thoát do bay hơi, ngấm vào xỉ từ hồ tuần hoàn. Lượng thất thoát do bay hơi 
và ngấm vào xỉ khoảng 10% tương đương khoảng 1,5m3/ngđ, lượng nước tuần hoàn 
13,5m3/ngđ. 

++ Nước tuyển xỉ: Quá trình sản xuất phát sinh lượng nhß xỉ hạt còn chứa nhiều 
sản phẩm. Hạt xỉ sau khi qua máy nghiền được đưa tới bàn đãi để tách lại sản phẩm. 
Nước sử dÿng cho bàn đãi xỉ với lượng sử dÿng khoảng 4,5m3/1 tấn xỉ. Như v¿y lượng 
xỉ hạt phát sinh khoảng 110 tấn/nĕm, trong đó có khoảng 88% lượng xỉ sẽ đưa qua bàn 
tuyển để tuyển tương đương khoảng 96,8 tấn/nĕm. Như v¿y lượng nước sử dÿng cho 
bàn tuyển nước khoảng 435,6m3/nĕm tương đương khoảng 1,5m3/ngày đêm. 

Nước sau khi qua bàn đãi được dẫn về ngĕn 2 (ngĕn thu xỉ bông) sau đó lÁng và 
tuần hoàn lại cho sản xuất. Lượng thất thoát do ngấm vào xỉ và sản phẩm khoảng 10% 
tương đương khoảng 0,15m3/ngđ, lượng nước tuần hoàn khoảng 1,35m3/ngđ.   

++ Nước làm nguội sản phẩm: Sản phẩm ferromangan được làm nguội tự nhiên 
mà không sử dÿng nước. 

++ Nước cấp cho phòng thí nghiệm: Hiện nay nhà máy thuê đơn vị bên ngoài 
thực hiện phân tích, không thực hiện phân tích tại nhà máy do đó không sử dÿng nước 
cấp cho phòng thí nghiệm. 
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Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy  

TT 
Māc đích să dāng 

n¤ác 

Tãng nhu 
cầu dùng 

n¤ác 
(m3/ngày) 

L¤u l¤ÿng 
n¤ác tuần 

hoàn 
(m3/ngày) 

L¤u l¤ÿng bã 
sung 

(m3/ngày) 

ThÁi n¤ác 
(m3/ngày) 

I N¤ác chÿa cháy 162 m3/3h   0 
II N¤ác sinh ho¿t 4 - - 4 
III N¤ác sÁn xuÃt     

1 
Nước làm mát thiết 
bị lò 3600KVA 

1.200 1.188 12 0 

2 Nước d¿p xỉ lò  15 13,5 1,5 0 
3 Nước đãi xỉ hạt 1,5 1,35 0,15 0 
Tãng l¤ÿng n¤ác cÃp 

(không tính l¤ÿng n¤ác 
chÿa cháy) 

1.220,5 1.202,85 13,65 4 

Tổng lượng nước sử dÿng cho sản xuất khoảng 1.216,5m3/ngày. Lượng nước bổ 
sung cho sản xuất khoảng 13,65m3/ngđ.  

- Nước sử dÿng cho sản xuất được Công ty lấy từ hồ lÁng và tuần hoàn 5.500m3/ngđ 
đảm bảo cấp nước cho sản xuất. Vào ngày mưa hồ sẽ tích nước phÿc vÿ sản xuất, vào 
mùa khô sẽ lấy nước từ nhà máy nước sạch để cấp nước bổ sung. Tuy nhiên thực tế sản 
xuất hiện nay, nước tích mùa mưa trong hồ lÁng hoàn toàn đáp ứng nhu cầu cấp nước cho 
sản xuất vào mùa khô mà không phải bổ sung từ nguồn nước sạch. 
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Hình 1. 3. Sơ đồ cấp nước sản xuất của nhà máy 

d. Nhu cầu hóa chất sử dụng 

Hiện nay nhà máy không sử dÿng phòng thí nghiệm, việc phân tích thành phần 
sản phẩm, nguyên liệu sẽ được thuê đơn vị bên ngoài thực hiện. Do đó quá trình sản 
xuất hiện nay cāa nhà máy không sử dÿng hóa chất cho phòng thí nghiệm. 

D¿p xỉ  

15m3/ngđ 
 

Nước sinh hoạt  

Téc nước sinh 
hoạt  

4m3/ngđ 
 

Trạm XLNT 
khu công 
nghiệp  

4m
3/ngđ 

Nước sạch từ 
nhà máy nước 

Há chÿa lÅng và tuần hoàn 
5.500m3 

Làm mát lò 
3600KVA 

1.200m3/ngđ 
 

Nước mưa 

bổ sung hao hụt 

Nước cấp cho sản xuất 
 Nước tuần hoàn 
 Nước thải 
 

Giếng 
khoan  

Tuyển 
xỉ hạt  

1,5m3/ngđ 
 



21 
 

Ch¤¢ng II 
SĀ PHÙ HþP CĂA C¡ Sä VàI QUY HO¾CH,  
KHÀ NĔNG CHàU TÀI CĂA MÔI TR£âNG 

 

2.1. Sā phù hÿp căa c¢ så vái quy ho¿ch bÁo vá môi tr¤ãng qußc gia, quy 
ho¿ch tßnh, phân vùng môi tr¤ãng  

* Sự phù hợp của nhà máy với quy hoạch bảo vệ môi trường quác gia: Phù hợp 
với Quyết định sá 611/QĚ-TTg ngày 08/7/2024 cāa Thā tướng Chính phā phê duyệt 
Quy hoạch bảo vệ môi trưßng quác gia thßi kǶ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 các nội 
dung gồm có: mÿc tiêu chā động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi 
trưßng; phÿc hồi và cải thiện chất lượng môi trưßng; ngĕn chặn suy giảm và nâng cao 
chất lượng đa dạng sinh học, nhằm đảm bảo quyền được sáng trong môi trưßng trong 
lành cāa Nhân dân trên cơ sá sÁp xếp, định hướng phân bá hợp lý không gian, phân 
vùng quản lý chất lượng môi trưßng... 

* Sự phù hợp của nhà máy với quy hoạch phân vùng môi trường: Hiện nay tỉnh 
Thái Nguyên chưa ban hành quy hoạch phân vùng môi trưßng. 

* Sự phù hợp của nhà máy với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác: 

- Nhà máy được l¿p hoàn toàn phù hợp theo Quyết định sá 880/QĚ-TTg ngày 
9/6/2014 cāa Thā tướng Chính phā Quyết định Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 
ngành công nghiệp Việt Nam đến nĕm 2020, tầm nhìn đến nĕm 2030. Trong đó định 
hướng đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tĕng 
nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp có hàm lượng công nghệ 
cao. Phát triển các ngành công nghiệp nên tảng để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về tư liệu 
sản xuất cơ bản cāa nền kinh tế trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Phát triển ngành 
luyện kim theo hướng sử dÿng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trưßng, thiết bị đồng 
bộ có tính liên hợp cao, suất tiêu hao nguyên v¿t liệu, nĕng lượng thấp... 

- Phù hợp với Quyết định sá 222/QĚ-TTg ngày 14/3/2023 cāa Thā tướng chính 
phā phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thßi kǶ 2021-2030, tầm nhìn đến nĕm 2050 
trong đó thành phá Sông Công là động lực phát triển kinh tế cāa tỉnh Thái Nguyên. Phát 
triển các ngành công nghiệp nền tảng cāa tỉnh như công nghiệp nĕng lượng điện tử, 
luyện kim, cơ khí... 

- Phù hợp với Quy hoạch Khu công nghiệp Sông Công 1: 

Nhà máy luyện hợp kim sÁt nằm trong Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, 
phưßng Bách Quang, thành phá Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Nhà máy được thành 
l¿p hoàn toàn phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư cāa KCN Sông Công 1 như:  

+ Nhóm ngành nghề lÁp ráp cơ khí, chế tạo phÿ tùng 

+ Nhóm ngành nghề điện và điện  tử 

+ Nhóm ngành nghề luyện kim màu và luyện kim đen 

+ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, đồ gia dÿng 

+ Công nghiệp v¿t liệu xây dựng, xây lÁp 

+ Chế biến nông-lâm sản 
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+ Các ngành dịch vÿ công nghiệp khác: kho bãi, phá dỡ, v¿n tải 

2.2. Sā phù hÿp căa c¢ så đầu t¤ đßi vái khÁ nĕng cháu tÁi căa môi tr¤ãng 
ti¿p nhÃn 

Nhà máy được quy hoạch đầu tư trong khu công nghiệp Sông Công 1 với các 
ngành nghề thu hút như luyện kim màu, luyện kim đen, điện, điện tử… Các đơn vị thứ 
cấp đầu tư vào KCN sẽ thực hiện lÁp đặt công trình xử lý chất thải. Nước thải sau khi 
xử lý sơ bộ sẽ được dẫn về trạm xử lý nước thải t¿p trung cāa Khu công nghiệp đạt 
quy chuẩn trước khi xả thải. Do đó khu vực thực hiện đáp ứng được khả nĕng chịu tải 
cāa môi trưßng tiếp nh¿n. 



23 
 

Ch¤¢ng III 

K¾T QUÀ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIàN PHÁP BÀO Và MÔI 
TR£âNG CĂA C¡ Sä 

 

Phạm vi báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trưßng cho <Nhà máy luyện hợp 
kim sÁt= được thực hiện cho Hạng mÿc lò điện hồ quang 3600KVA bao gồm các công 
trình bảo vệ môi trưßng cāa lò và công trình môi trưßng sử dÿng chung cho toàn nhà 
máy. 

Các hạng mÿc công trình bao gồm:  

+ Hệ tháng thu gom và xử lý bÿi khí thải lò điện hồ quang 3600KVA;  

+ Hệ tháng thu gom nước thải sản xuất; 

+ Hệ tháng thu gom và thoát nước mưa; 
+ Hệ tháng thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt; 

+ Hệ tháng thu gom chất thải rÁn sản xuất và chất thải nguy hại.  

3.1. Công trình, bián pháp thoát n¤ác m¤a, thu gom và xă lý n¤ác thÁi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Mạng lưới thu gom nước mưa, nước thải của nhà máy 

Nước mưa 
chảy tràn 

Nước thải sản 
xuất 

Nước thải sinh 
hoạt 

Hệ tháng 
mương rãnh  

Hệ tháng 
mương rãnh 

Hồ lÁng nước 
thải sản xuất 

Hệ tháng 
thoát nước 
mưa KCN Trạm xử lý 

nước thải khu 
công nghiệp 

Suái Vĕn 
Dương 

Tuần hoàn 

Bể tự hoại 

HT thoát nước 
thải KCN 
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3.1.1. Thu gom, thoát n¤ác m¤a 

- Mạng lưới thu gom nước mưa trong nhà máy là hệ tháng thoát nước riêng. 
Nước mưa được thu gom theo hệ tháng rãnh há kích thước sâu 0,6m, rộng 0,4m, dài 
170m và cáng D400 dài 115m. Một phần được chảy vào hồ nước tuần hoàn phÿc vÿ 
cấp nước cho sản xuất, phần còn lại được chảy ra hệ tháng mương thoát nước mưa cāa 
khu công nghiệp qua 01 cửa xả. 

- Trên toàn hệ tháng mương rãnh bá trí 10 há ga kích thước 1x1x1m. 

- Phương thức thu gom: Tự chảy. 

Bảng 3. 1. Tổng hợp khái lượng mương rãnh thu gom nước mưa nhà máy 

TT H¿ng māc 
Ě¢n 

vá 
Sß 

l¤ÿng 
K¿t cÃu, kích th¤ác 

1 Rãnh há thoát nước mưa m 170 Xây gạch, dài x rộng x 
sâu = 170x0,4x0,6m 

2 Cáng D400 m 115 Cáng BTCT 
3 Há ga lÁng cặn há  10 Xây gạch, trát vữa xi 

mĕng. Kích thước: dài x 
rộng x cao = 1 x 1 x 1m 

4 Cửa xả nước mưa cửa 01 - Xây gạch 
Phương thức xả: Tự chảy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rãnh hở thu gom nước mưa trong khu vực nhà máy 

3.1.2. Thu gom, thoát n¤ác thÁi 

a. Nguồn phát sinh 

Sản phẩm ferromangan được làm nguội tự nhiên mà không sử dÿng nước. Do đó 
nguồn phát sinh nước thải cāa nhà máy gồm: 

- Nguồn sá 01: Nước thải sinh hoạt cāa cán bộ công nhân viên nhà máy; 

- Nguồn sá 02: Nước làm mát gián tiếp thiết bị lò điện hồ quang 3600KVA 

- Nguồn sá 03: Nước làm nguội xỉ lò điện hồ quang 3600KVA; 

- Nguồn sá 04: Nước tuyển xỉ hạt 
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b. Lưu lượng phát sinh 

* Nước thải sinh hoạt:  

- Nguồn sá 01: Tổng sá cán bộ công nhân viên toàn Nhà máy giai đoạn này là 75 
ngưßi. Công nhân chā yếu là ngưßi địa phương, nên không có hoạt động ĕn á sinh 
hoạt tại nhà máy. Lượng nước cấp cho sinh hoạt khoảng 4m3/ngđ. Nước thải bằng 
100% nước cấp tương đương khoảng 4m3/ngđ. 

* Nước thải sản xuất:  
- Nguồn sá 02 - Nước làm mát gián tiếp thiết bị lò 3600KVA: Lượng sử dÿng 

khoảng 1.200m3/ngày. Lượng nước thất thoát do quá trình bay hơi, thất thoát đưßng 
áng khoảng 1% tương đương khoảng 12m3/ngđ. Nước làm mát thiết bị lò 3600KVA 
được tuần hoàn mà không thải ra ngoài môi trưßng. Lượng thải về hồ lÁng tuần hoàn 
khoảng 1.188m3/ngày. 

- Nguồn sá 03 - Nước d¿p xỉ: Nước làm nguội xỉ lò điện 3600KVA khoảng 
15m3/ngày đêm. Lượng nước được sử dÿng tuần hoàn mà không thải ra ngoài môi 
trưßng, định kǶ bổ sung nước thất thoát do bay hơi, ngấm vào xỉ từ bể tuần hoàn. 
Lượng thất thoát do bay hơi và ngấm vào xỉ khoảng 10% tương đương khoảng 
1,5m3/ngđ, lượng nước tuần hoàn dẫn về hồ lÁng khoảng 13,5m3/ngđ. 

- Nguồn sá 04 - Nước tuyển xỉ hạt: Nước sử dÿng cho bàn đãi xỉ hạt khoảng 
1,5m3/ngđ. Trong đó 10% thất thoát do ngấm vào xỉ tương đương khoảng 0,15m3/ngđ, 
lượng còn lại khoảng 1,35m3/ngđ được chảy vào hồ lÁng tuần hoàn cho sản xuất.  

Nước thải sản xuất cāa toàn nhà máy được sử dÿng tuần hoàn mà không thải ra 
ngoài môi trưßng.  

c. Công trình thu gom nước thải 

* Nước thải sinh hoạt:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh sau khi xử lý qua bể tự hoại 
được chảy về trạm xử lý nước thải t¿p trung cāa KCN để xử lý trước khi chảy ra 
nguồn tiếp nh¿n. Nước thải thu vào bể tự hoại bằng đưßng áng nhựa D75 dài 65m. 

* Nước thải sản xuất:  

Nước sản xuất phát sinh chā yếu là nước làm mát thiết bị lò 3600KVA, nước d¿p 
xỉ, nước tuyển xỉ hạt. Toàn bộ lượng nước này được sử dÿng tuần hoàn mà không thải ra 
ngoài môi trưßng. 

+ Ěái với nước làm mát thiết bị lò 3600KVA: Nước sau khi làm mát lò được dẫn 
ra ngĕn lÁng bằng đưßng áng thép D200 chiều dài 95m, sau đó nước được chảy vào 
ngĕn lÁng cuái nhằm giảm nhiệt độ có trong dòng nước. Tại ngĕn lÁng cuái cùng nước 
đã được làm nguội sẽ được bơm tuần hoàn lại cho sản xuất. Thßi điểm ra xỉ lò thì toàn 
bộ nước làm mát lò luyện được chảy vào bể xỉ để tạo xỉ bông, sau đó chảy qua các 
ngĕn lÁng tuần hoàn lại cho sản xuất. 

+ Nước d¿p xỉ lò: Ěược sử dÿng tuần hoàn trong bể, định kǶ bổ sung lượng thất 
thoát do bay hơi và ngấm vào xỉ. 

+ Nước tuyển xỉ hạt: Nước sau khi qua bàn đãi được dẫn theo hệ tháng rãnh kích 
thước BxH=300x300mm dài 7m vào ngĕn sá 2 cāa hồ tuần hoàn. 
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Bảng 3. 2. Tổng hợp thông sá hệ tháng thu gom nước thải của Công ty  

TT H¿ng māc 
Ě¢n 

vá 
Sß 

l¤ÿng 
K¿t cÃu, kích th¤ác 

I Nước thải sản xuất 
1 Nước làm mát lò luyện 3600KVA m 95 àng thép D200 
2 Nước tuyển xỉ hạt m 7 BxH=300x300mm 
II Nước thải sinh hoạt 

1 
Hệ tháng thu gom nước thải sinh 
hoạt 

m 65 àng nhựa, D75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mương thu nước thải từ bàn đãi xỉ hạt Ěường áng dẫn nước làm mát lò luyện vào 

hồ lắng 

d. Công trình thoát nước thải 

Nước thải phát sinh cāa nhà máy bao gồm nước thải sản xuất và nước thải sinh 
hoạt. Ěái với nước thải sản xuất được tuần hoàn không thải ra ngoài môi trưßng. Nước 
thải sinh hoạt sau khi xử lý qua bể tự hoại được thoát vào mạng lưới thoát nước thải 
cāa Khu công nghiệp sau đó được thu gom về hệ tháng xử lý nước thải t¿p trung cāa 
KCN trước khi chảy vào nguồn tiếp nh¿n.  

Bảng 3. 3. Tổng hợp thông sá hệ tháng thoát nước thải của Công ty  

TT H¿ng māc 
Ě¢n 

vá 
Sß 

l¤ÿng 
K¿t cÃu, kích th¤ác 

1 
Hệ tháng thoát 
nước thải sinh 
hoạt 

m 65 àng nhựa PVC D75 

2 

Cửa xả nước thải 
sinh hoạt  

cửa 01 Xây chìm: 
- Tọa độ cửa xả: X=2376827,25; 
Y=434171,899. 
Phương thức xả: tự chảy 
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* Ěiểm xả nước thải sau khi xử lý 

* Nước thải sản xuất: Sử dÿng tuần hoàn mà không thải ra ngoài môi trưßng. 

* Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua bể tự hoại chảy ra cửa xả nước thải sinh 
hoạt vào hệ tháng thu gom nước thải khu công nghiệp qua 01 cửa xả. 

- Quy trình xả thải: Theo hình thức tự chảy 

- Nguồn tiếp nh¿n nước thải: Nguồn tiếp nh¿n nước thải sinh hoạt cāa Nhà máy 
là hệ tháng thu gom nước thải cāa Khu công nghiệp Sông Công. Sau đó chảy về trạm 
xử lý nước thải t¿p trung cāa Khu công nghiệp để xử lý trước khi chảy vào nguồn tiếp 
nh¿n là suái Vĕn Dương. 

- Công ty cổ phần Nh¿t Anh đã ký Hợp đồng xử lý nước thải sá 15/HĚ-XLNT 
ngày 01/12/2017 với Công ty cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên để xử lý 
nước thải sinh hoạt phát sinh cāa nhà máy. 

3.1.3. Xă lý n¤ác thÁi 

a. Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất cāa Nhà máy chā yếu là nước làm mát thiết bị lò 3600KVA, 
nước d¿p xỉ, nước đãi xỉ hạt. 

* N¤ác làm mát thi¿t bá lò 3600KVA 

Nước làm mát thiết bị là nước làm mát gián tiếp với đặc tính là nhiệt độ cao, 
nước sạch ít bị bẩn vì đóng vai trò tác nhân trao đổi, nhiệt độ nước vào khoảng 250C 
sau đó làm mát thiết bị có thể lên tới 750C. Sau khi qua hệ tháng lò, nước chảy vào hồ 
tuần hoàn làm mát giảm nhiệt độ  < 350C - 420C sau đó tuần hoàn lại cho sản xuất.  

Nước thải làm mát lò luyện chā yếu là ô nhiễm nhiệt, nước thu nhiệt di chuyển 
trong đưßng áng do v¿y không bị nhiễm bẩn, không cần xử lý dầu và lÁng cặn. Nước 
làm mát sẽ được dẫn thẳng vào hồ làm mát để tản nhiệt. Một phần nước sau khi làm 
mát lò luyện được dẫn vào ngĕn ra xỉ bông để tạo bông xỉ trong bể (trong trưßng hợp 
ra xỉ). Khi không ra xỉ, toàn bộ nước làm mát lò được dẫn vào ngĕn lÁng (ngĕn 3), qua 
ngĕn tuần hoàn (ngĕn 4) cāa hồ lÁng nhằm giảm nhiệt độ có trong dòng nước. Nước sẽ 
được giảm nhiệt độ xuáng nhiệt độ yêu cầu (từ 750C xuáng còn khoảng 350C- 420C ) 
sau đó tuần hoàn lại cho sản xuất. Hồ làm mát có diện tích 1.930 m2, dung tích hiệu 
dÿng khoảng 5.500 m3. 

Tổng dung tích hồ chứa nước tuần hoàn 5.500m3 gồm 4 ngĕn:  
+ Ngĕn 1: Dung tích 120m3 là ngĕn ra xỉ bông; 

+ Ngĕn 2: Dung tích 120m3 là ngĕn thu xỉ bông; 

+ Ngĕn 3: Dung tích 1.570m3 là ngĕn lÁng bùn; 

+ Ngĕn 4: Dung tích 3.690m3 là ngĕn lÁng cuái cùng bơm tuần hoàn lại cho sản xuất; 

Giữa ngĕn 1, ngĕn 2 và ngĕn 3 cāa hồ lÁng tuần hoàn nước được chảy tràn sang 
các ngĕn theo cơ chế tự chảy qua cửa tràn. Nước sau khi qua ngĕn lÁng bùn sá 3 sẽ 
chảy vào ngĕn lÁng sá 4 (ngĕn lÁng cuái cùng trước khi bơm tuần hoàn lại cho sản 
xuất) theo cơ chế tự chảy bằng đưßng áng D400 dài 70m. 
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Nước cấp bổ sung cho hồ lÁng được lấy từ nguồn nước mưa, bá trí há ga trước 
hồ tuần hoàn để cấp nước mưa vào hồ, há ga có bá trí van chặn. Khi nước cách mặt bể 
0,5m sẽ thực hiện đóng đưßng cấp nước, lúc này nước mưa sẽ theo hệ tháng rãnh thoát 
nước mưa cāa nhà máy thoát vào hệ tháng thoát nước chung cāa khu công nghiệp. 

* Nước dập xỉ lò  

Xỉ lò luyện Ferromangan sau khi tháo ra sẽ được gom vào ngĕn ra xỉ bông cāa hồ 
tuần hoàn nhằm làm nguội trực tiếp. Tại đây các bông xỉ nổi lên trên sẽ được vớt lên 
đưa ra bãi chứa. Bông xỉ được thu gom bán lại làm phÿ gia cho đơn vị sản xuất xi 
mĕng. Nước tại bể xỉ được bổ sung thưßng xuyên do lượng bay hơi và đi theo xỉ, 
không thải ra ngoài môi trưßng.  

* Nước tuyển xỉ hạt 

Nước thải phát sinh từ bàn đãi xỉ hạt được dẫn theo hệ tháng mương rãnh về 
ngĕn lÁng sá 2 cāa hồ lÁng (ngĕn thu xỉ bông), nước thải sau khi lÁng được tuần hoàn 
lại cho sản xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ chứa nước tuần hoàn Bể dập xỉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mương thu nước bàn đãi xỉ
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b. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh được xử lý qua bể tự hoại sau đó chảy vào Trạm xử 
lý nước thải t¿p trung cāa Khu công nghiệp trước khi chảy vào nguồn tiếp nh¿n là suái 
Vĕn Dương. Hiện nay KCN Sông Công 1 đã đầu tư trạm xử lý nước thải theo công 
suất thiết kế giai đoạn 1 là 2.000m3/ngđ để xử lý nước thải trong KCN. 

- Vị trí bể tự hoại: 01 bể tự hoại đặt cuái khu vĕn phòng có dung tích 40m3. 

- Nguyên lý hoạt động: 

Với lưu lượng nước thải sinh hoạt khoảng 4m3/ngày, thành phần chứa nhiều các 
tạp chất hữu cơ dễ phân huỷ. Lượng nước thải sinh hoạt này được xử lý trong bể tự 
hoại. Bể tự hoại là công trình đồng thßi làm 2 chức nĕng: lÁng và phân huỷ cặn lÁng. 
Nước trong bể được bá trí chảy qua lớp bùn kị khí (trong điều kiện động) để các chất 
hữu cơ được tiếp xúc nhiều hơn với các loại vi sinh v¿t trong lớp bùn. Cặn lÁng được 
giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưáng cāa các vi sinh v¿t kỵ khí, các chất hữu 
cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ 
hoà tan. Nước thải với thßi gian lưu từ 2 - 4 ngày, dưới tác dÿng cāa các vi sinh v¿t kỵ 
khí, các tác nhân ô nhiễm được phân hāy rất cao. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua 
bể tự hoại được chảy về trạm xử lý nước thải t¿p trung cāa khu công nghiệp. 

- Quy chuẩn áp dÿng cāa nước thải sinh hoạt sau khi xử lý: Cột B QCVN 
14:2008/BTNMT.  

 

 

Bổ sung lượng 

thất thoát 

Nước mưa 
chảy tràn 

Há lÅng và tuần hoàn 5.500m3 

Lò 3600KVA 

Ngĕn 1: Ngĕn ra xỉ 
bông 

Ngĕn 2: Ngĕn thu xỉ 
bông 

Ngĕn 3: Ngĕn lÁng 
bùn 

Ngĕn 4: Ngĕn lÁng 
tuần hoàn 

Xß lò 

Tuần hoàn 

làm mát lò 

Nước thải 

Nước thải 

Bàn đãi xß h¿t 

Nước thải 
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Cặn chất thải Cặn chất thải Vách ngĕn 

Nước thải sau  xử  lý 

 

Ngĕn  điều hòa, 
lÁng, phân hāy 

sinh học 

Ngĕn lÁng 

phân  huỷ sinh 

học 

Ngĕn lÁng, chảy 
tràn  

Tấm đan bê tông  

Cặn chất thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 2. Công trình bể tự hoại 

Bảng 3. 4. Tổng hợp các hạng mục hệ tháng xử lý nước thải của Công ty 

TT Tên h¿ng māc Ě¢n vá Khßi 
l¤ÿng 

K¿t cÃu 

I Nước thải sinh hoạt 

1 Bể tự hoại Bể 01 
Bể tự hoại 3 ngĕn. Khu vĕn phòng, 
dung tích 40m3 

II Nước thải sản xuất 

1 Hồ lÁng và tuần hoàn  m3 5.500  

- Hồ chia làm 4 ngĕn, xây gạch; 
+ Ngĕn 1: Dung tích 120m3 là ngĕn 
ra xỉ bông; 
+ Ngĕn 2: Dung tích 120m3 là ngĕn 
thu xỉ bông; 
+ Ngĕn 3: Dung tích 1.570m3 là 
ngĕn lÁng bùn; 
+ Ngĕn 4: Dung tích 3.690m3 là 
ngĕn lÁng cuái cùng bơm tuần hoàn 
lại cho sản xuất; 

3.2. Công trình, bián pháp xă lý bāi, khí thÁi 

3.2.1. Nguán phát sinh 

- Nguồn sá 01: Bÿi, khí thải từ hoạt động v¿n chuyển cāa các phương tiện ra vào 
nhà máy; 

- Nguồn sá 02: Bÿi từ hoạt động đ¿p sản phẩm nh¿p kho; 

- Nguồn sá 03: Bÿi từ máy nghiền hàm tuyển xỉ; 
- Nguồn sá 04: Bÿi từ máy nghiền búa tuyển xỉ; 
- Nguồn sá 05: Bÿi, khí thải từ lò điện hồ quang 3600KVA; 
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3.2.2. Công trình, bián pháp xă lý bāi, khí thÁi 

3.2.2.1. Công trình giảm thiểu, xử lý ô nhiễm bụi, khí thải phương tiện 

giao thông 

- Thực hiện vệ sinh quét đưßng nội bộ, sân bãi, tưới nước sân đưßng với tần suất 
tái thiểu 1 lần/ngày; 

- Giao tổ bảo vệ giám sát, quản lý việc ra/vào cāa các phương tiện bác dỡ hàng 
hóa, nguyên v¿t liệu. 

- Ěịnh kǶ bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện v¿n chuyển cāa nhà máy. 

3.2.2.2. Công trình giÁm thiểu ô nhißm trong nhà x¤ång sÁn xuÃt 

- Trang bị đầy đā các dÿng cÿ bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất, đặc biệt 
là các dÿng cÿ bảo vệ đưßng hô hấp, bảo vệ mặt; 

- Ěịnh kǶ khám sức khße, khám bệnh cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy 
theo quy định.  

- Bá trí nhà xưáng thoáng mát sạch sẽ, đảm bảo đā các điều kiện cần thiết cho 
quy trình lao động cāa công nhân (ánh sáng, thông khí...).  

3.2.2.3. Công trình giÁm thiểu ô nhißm tā ho¿t đßng tuyển xß 
Hoạt động nghiền xỉ hạt sẽ phát sinh bÿi thải từ các máy nghiền hàm, nghiền búa. 

Ěái với hoạt động này để hạn chế bÿi phát sinh thì tại các máy nghiền xỉ đưa vào máy 
sẽ được làm ẩm. Do đó hoạt động này sẽ hạn chế phát sinh bÿi ảnh hưáng đến môi 
trưßng sản xuất. 

3.2.2.4. Công trình giÁm thiểu, xă lý ô nhißm bāi tā ho¿t đßng căa lò 
3600KVA 
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a. Công trình thu gom khí thải trước khi xử lý 

Khí thải phát sinh từ lò 3600KVA được dẫn theo áng hút đỉnh lò theo đưßng áng 
dẫn về hệ tháng xử lý. Kích thước như sau: 

- Chụp hút: 01 hệ tháng chÿp hút trực tiếp đỉnh lò đưßng kính 6,2m  

- Hệ tháng áng hút: Sá lượng 02 áng hút đưßng kính D1400. 

- Ěường áng thu gom 

+ Kết cấu: Thép 

+ Kích thước: àng hút D1400 từ đỉnh lò đi lên (áng chéo Inox), áng hút D1400 
từ áng chéo đi lên sàn (áng đứng), áng hút từ áng đứng sang áng hút chính bằng áng 
hộp BxH=1600x1200; àng dẫn chính từ lò ra hệ tháng xử lý bằng áng D1400. 

+ Chiều dài: 117m. 

b. Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng lắp đặt 

* Chức nĕng: Xử lý bÿi khí thải phát sinh từ lò điện 3600KVA. 

* Quy mô, công suất: Gồm 01 hệ tháng trong đó bao gồm 01 hệ tháng lọc bÿi túi 
vải, 01 hệ tháng buồng tản nhiệt và thu bÿi thô. 

- Quạt hút: Công suất động cơ 155KW, lưu lượng 90.000m3/h, cột áp 4.300Pa; 

- Buồng tản nhiệt và thu bụi thô: 

+ Sá lượng: 01 hệ tháng 

+ àng dẫn gió: Sá lượng 55 áng dẫn gió kép D320 cao 7,7m; 40 áng dẫn gió kép 
D165 cao 7,2m; 40 áng dẫn gió kép D165 cao 6,75m; 

- Lọc bụi túi vải:  

+ Sá lượng: 01 
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+ Nhiệt độ v¿n hành túi lọc lớn nhất có thể: 1500C; 

+ Cột áp thiết bị: 4.300 Pa 

+ Sá lượng túi vải: Buồng lọc bÿi tinh gồm: khoang gió vào, khoang lọc bÿi, 
khoang chứa bÿi và khoang rǜ bÿi. 

Khoang gió vào để nh¿n gió từ áng dẫn đến khoang lọc bÿi. Khoang lọc bÿi chứa 
1.760 túi lọc bÿi kích thước D125x3000mm. Khoang thu bÿi gồm 8 ngĕn, dưới đáy là 
cửa ra bÿi. Khoang rǜ bÿi gồm 16 hộp có các van gió, khi làm việc van gió má để dẫn 
gió, khi rǜ bÿi thì van gió đóng đồng thßi xả khí nén để rǜ bÿi. 

+ Kích thước buồng lọc túi vải: Dài x rộng x cao= 11,5x6,2x8,7m. 

+ Kích thước túi vải: đưßng kính D125; chiều dài 3m. 

- àng khói:  

+ Sá lượng: 01 

+ Kết cấu: Thép 

+ Chiều cao: 18m 

+ Ěưßng kính: Ěưßng kính đáy 1,25m; đưßng kính đỉnh 1,1m 

- Giàn thao tác: Kết cấu bằng thép, kích thước dài x rộng = 1m x 1m. 

* Quy trình vận hành và chế độ vận hành 

- Chế độ v¿n hành: Gián đoạn theo ca làm việc. 

- Quy trình v¿n hành: 

Quy trình tổng quan: Lò 3600KVA Ō àng hút đỉnh lò, hệ tháng đưßng áng Ō 
Hệ tháng đưßng áng Ō Hệ tháng buồng tản nhiệt và thu bÿi thô Ō Hệ tháng lọc bÿi 
túi vải Ō Quạt hút Ō àng khói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3. Quy trình xử lý bụi, khí thải từ lò điện hồ quang 3600KVA 

Khí sạch 

Lọc bÿi túi vải 

Quạt hút 

Hệ tháng buồng tản nhiệt 
và thu bÿi thô 

Khí, bÿi thải lò 3600KVA 

àng khói 
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Bÿi, khí thải phát sinh tại lò điện 3600KVA được thu vào áng hút đỉnh lò, từ áng 
hút này dòng khí theo đưßng áng đến hệ tháng xử lý khí bÿi. Ěầu tiên dòng khí được 
dẫn đến hệ tháng buồng tản nhiệt và thu bÿi thô. Tại đây dòng khí được chạy trong 
đưßng áng dạng zich zac có tác dÿng làm giảm nhiệt độ cāa luồng khí, đồng thßi khi 
di chuyển trong đưßng áng dưới tác dÿng cāa trọng lực và lực quán tính, các hạt bÿi va 
chạm vào thành áng sẽ rơi xuáng đáy thiết bị vào khoang chứa bÿi. Tại khoang chứa, 
bÿi được định kǶ tháo ra. Dòng khí sau khi tách bÿi, giảm nhiệt độ được đưa qua thiết 
bị lọc bÿi túi vải. Hệ tháng lọc bÿi túi vải gồm 2 đơn nguyên có nhiều túi vải được 
khâu thành dạng áng tay áo. Các áng tay áo được bịt kín và cĕng vào hệ tháng cánh 
tay đòn phÿc vÿ rǜ bÿi. Không khí chứa bÿi đưa vào thiết bị qua áng nái vào đầu dưới 
vào nÁp đÿc lỗ. Không khí đi từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài cāa từng áng tay áo 
rồi từ khoảng tráng giữa các áng tay áo, không khí sạch thoát ra ngoài qua áng thải á 
phía trên cāa thiết bị. Ěịnh kǶ khoảng 1 - 2 giß tự động luân phiên cho từng đơn 
nguyên ngừng hoạt động để tiến hành khâu rǜ và thu hồi bÿi bằng hệ tháng rǜ bÿi khí 
nén xuáng đáy thiết bị. Khí thải sau khi xử lý qua thiết bị lọc bÿi túi vải nhß quạt hút 
thải ra ngoài môi trưßng. 

* Ěịnh mức tiêu hao nĕng lượng 

- Lượng điện tiêu thÿ: 155 kW/h sử dÿng cho hệ tháng quạt hút. Ngoài ra còn có 
hệ tháng rǜ bÿi khí nén công suất 37kW/h. Có 4 vít xoÁn ra bÿi, mỗi vít ra bÿi có công 
suất 4 Kwh. Tổng lượng điện tiêu thÿ cho hệ tháng xử lý là 208 kW/h. 

* Tiêu chuẩn so sánh 

Bÿi khí thải sau xử lý đạt QCVN 51:2017/BTNMT (Bảng 3, Kv=0,8; Kp=0,9) 
đến 31/12/2031 và đạt QCVN 19:2024/BTNMT (cột A) từ ngày 01/01/2032. 

Lò 3600KVA 
Buồng tản 
nhiệt và 
thu bÿi 

thô 

Lọc bÿi 
túi vải  

Phễu bụi 

Quạt hút 

àng khói 

Phễu bụi 
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Bảng 3. 5. Tổng hợp công trình giảm thiểu, xử lý ô nhiễm bụi lò điện hồ quang 

3600KVA 

TT H¿ng māc công trình Sß l¤ÿng Thông sß 
1 Quạt hút 01 155 KW, lưu lượng: 90.000m3/h 
2 Chÿp đỉnh lò 01 Ěưßng kính 6,2m 
3 àng hút  02 Kết cấu thép, kích thước D1400 

4 Ěưßng áng dẫn gió 117m 
Kết cấu thép, kích thước D1400, áng hộp 
BxH=1600x1200 

5 
Buồng tản nhiệt và thu bÿi 
thô 

01 
55 áng dẫn gió kép D320 cao 7,7m; 40 
áng dẫn gió kép D165 cao 7,2m; 40 áng 
dẫn gió kép D165 cao 6,75m 

6 Hệ tháng lọc bÿi túi vải 01 

+ Nhiệt độ v¿n hành túi lọc lớn nhất: 
1500C; 
+ Trá lực thiết bị: 2.200 Pa 
+ Sá lượng túi vải: 1.760 túi 
+ Kích thước túi vải: đưßng kính D125, 
chiều dài túi 3m. 

7 àng khói 01 

Kết cấu thép; chiều cao 18m, đưßng kính 
đỉnh áng khói 1,1m. 
- Giàn thao tác: Kết cấu bằng thép, kích 
thước dài x rộng = 1m x 1m. 

8 Máy nén khí rǜ bÿi 03 

- 02 máy công suất 37kW; 
- 01 máy công suất 18,5kW 
Trong đó chā yếu chạy máy 37kW, 2 máy 
còn lại sử dÿng dự phòng. 
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3.3. Công trình, bián pháp l¤u giÿ, xă lý chÃt thÁi rÅn thông th¤ãng  

* Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rÁn sinh hoạt phát sinh từ nhà ĕn, vĕn phòng nhà máy. 
- Lượng phát sinh: Tổng sá cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy khoảng 

75 ngưßi, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 35 kg/ngày. 

- Biện pháp lưu giữ: 

Chất thải rÁn sinh hoạt cāa cán bộ, công nhân được thu gom sau đó được v¿n 
chuyển đến các thùng chứa rác đặt tại khu vĕn phòng, nhà ĕn. Tổng sá thùng rác cāa 
nhà máy là 3 thùng dung tích 200 lít. Toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt được Công ty 
thuê Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên thu gom và xử 
lý hợp vệ sinh. Công ty đã ký Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt sá 24/HĚKT-
HTKCN ngày 24/02/2020 với Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp 
Thái Nguyên thu gom xử lý 1 lần/ngày. 

Chÿp và áng hút đỉnh lò 

 

Buồng tản nhiệt và thu bÿi thô 

Hệ tháng đưßng áng dẫn khí Hệ tháng lọc bÿi 

Lọc bÿi túi vải 

Buồng tản 
nhiệt và thu 

bÿi thô 
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* Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 - Lượng phát sinh:  

Bảng 3. 6. Lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường 
TT Lo¿i chÃt thÁi Ě¢n vá Khßi l¤ÿng 
1 Xỉ bông kg/nĕm 1.650.000 
2 Xỉ thải sau tuyển nước kg/nĕm 85.800 
3 Sản phẩm vÿn từ quá trình đ¿p sản phẩm kg/nĕm 28.500 
4 Nguyên liệu rơi vãi  kg/nĕm 18.000 
5 Bùn nạo vét há ga thu gom nước mưa, hồ lÁng kg/nĕm 2.000 

- Biện pháp lưu giữ:  

+ Xỉ lò: Xỉ lò đã được Công ty lấy mẫu xác định thành phần nguy hại. Theo kết 
quả phân tích cho thấy xỉ lò không chứa thành phần nguy hại. Hiện nay xỉ lò (gồm xỉ 
bông và xỉ thải sau tuyển) được công nhân nạo vét v¿n chuyển ra khu chứa 300m2 để 
lưu chứa (mái lợp tấm nhựa, xung quanh có xây tưßng ngĕn cách nước mưa), sau đó 
bán lại cho đơn vị có nhu cầu thu mua. Hiện nay Công ty đang bán cho Công ty 
TNHH Ěầu tư và Phát triển Thái Hưng Thịnh có địa chỉ tại phưßng Cam Giá, thành 
phá Thái Nguyên tại Hợp đồng mua bán xỉ sá 01.2023NA-THT ngày 02/01/2023. 

+ Sản phẩm vụn từ quá trình đập sản phẩm: Ěược thu gom sau đó đưa vào luyện lại. 

 + Nguyên liệu rơi vãi: Nguyên v¿t liệu rơi vãi được thu gom hàng ngày lưu chứa 
tại kho cāa nhà máy sau đó đưa vào nấu luyện lại. Kho được đặt trong nhà xưáng có 
mái che, thu¿n tiện cho hoạt động sản xuất cāa nhà máy. 

+ Bùn nạo vét há ga thu nước mưa, hồ lắng: Ěược thu gom sau đó thuê đơn vị có 
chức nĕng v¿n chuyển đi xử lý hợp vệ sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu chứa xỉ thải 
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3.4. Công trình, bián pháp l¤u giÿ, xă lý chÃt thÁi nguy h¿i 

* Khái lượng phát sinh: 

Bảng 3. 7. Khái lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên CTNH 
Tr¿ng thái tán 

t¿i 
Mã CTNH 

Sß l¤ÿng 
(kg/nĕm) 

1 
Gang tay, giẻ lau dính 
dầu 

RÁn 18 02 01 65 

2 Dầu thải Lßng 17 02 03 45 
3 Àc quy thải RÁn 19 06 01 65 

4 
Bóng đèn huǶnh 
quang thải 

RÁn 16 01 06 2 

5 Túi lọc bÿi hßng RÁn 18 01 01 1.305 

6 
Bÿi thải từ hệ tháng 
xử lý khí thải RÁn 05 01 01 198.000 

 Tãng khßi l¤ÿng phát sinh 199.482 

* Các biện pháp lưu giữ  

+ Ěái với chất thải nguy hại là giẻ lau dính dầu, dầu thải, bóng đèn huǶnh quang 
hßng, túi lọc bÿi hßng, Ác quy thải được thu gom về kho chứa chất thải nguy hại cāa 
Công ty. Kho chứa có diện tích 35m2, được xây gạch bê tông, có mái che, nền lát gạch 
cháng thấm, có biển cảnh báo chất thải nguy hại theo đúng quy định. Bá trí thiết bị 
PCCC như bình chữa cháy loại Bình bột hóa học (MFZ4) và bình CO2 (MT3) xách 
tay. 

+ Bÿi thải từ hệ tháng xử lý khí thải: Hiện nay bÿi thải được nhà máy thu gom, 
đóng bao và lưu chứa trong kho chất thải nguy hại. Bÿi sau đó được đưa vào lò để nấu 
luyện lại. 

Hiện nay chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy được Công ty hợp đồng với 
Công ty TNHH Môi trưßng Sông Công, có địa chỉ tại thôn Tân Mỹ 2, xã Tân Quang, 
thành phá Sông Công v¿n chuyển đi xử lý theo đúng quy định. Hợp đồng thu gom, v¿n 
chuyển, xử lý chất thải sá 324/2023/SC-NA ngày 02/01/2023. Giấy phép xử lý CTNH 
cāa Công ty TNHH Môi trưßng Sông Công mã sá QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.134.VX. 
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Thùng phuy đựng CTNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túi đựng bụi thải lò luyện Biển cảnh báo kho CTNH 

3.5. Công trình, bián pháp giÁm thiểu ti¿ng án, đß rung 

* Nguồn phát sinh: 

- Tiếng ồn phát sinh từ lò điện 3600KVA; 

- Từ hoạt động cāa các phương tiện v¿n chuyển nguyên liệu, sản phẩm ra vào 
nhà máy; 

- Từ hệ tháng trạm bơm cấp nước cho sản xuất; 

- Từ hệ tháng lọc bÿi (quạt hút). 

- Từ vị trí đ¿p sản phẩm. 

- Từ máy nghiền xỉ hạt. 
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* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp. Ěặt các thiết bị có tiếng ồn cao trong 
v¿t cấu trúc. 

- Kiểm tra sự cân bằng cāa các máy móc thiết bị khi lÁp đặt. Kiểm tra độ mòn 
chi tiết và cho dầu bôi trơn thưßng kǶ. 

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cháng ồn cho công nhân làm việc á 
những khu vực có tiếng ồn cao (nút tai…) 

- Tại các khu vực phát sinh tiếng ồn và độ rung động đều có lÁp các thiết bị 
cháng rung, cháng ồn. LÁp đặt đệm cao su và lò xo cháng rung đái với các thiết bị có 
độ rung lớn... 

- Các móng thiết bị đều được đặt trên một hệ tháng sàn bê tông cát thép chịu lực 
á độ cao từ 3-5 m, v¿t liệu móng là bê tông cát thép mác cao, đảm bảo chiều sâu 
móng và xung quanh có rãnh đổ cát khô để tránh rung theo mặt nền. Sử dÿng đệm 
cháng ồn được lÁp tại chân các thiết bị và quạt gió. 

- Ěể hạn chế sự ô nhiễm trong khu nhà xưáng cāa nhà máy được thiết kế đảm 
bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp, đảm bảo thông thoáng, đảm bảo chế độ vi khí h¿u. 

- Phương tiện v¿n chuyển được định kǶ bảo dưỡng nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn. 
3.6. Ph¤¢ng án phòng ngāa, ÿng phó sā cß môi tr¤ãng  

 a. Các sā cß có thể xÁy ra 

- Các sự cá cháy nổ do ch¿p điện: Sự cá cháy nổ do va chạm, ch¿p điện, hoặc 
nhiễm điện do sét trong mùa mưa. 

- Sự cá hßng hệ tháng nước làm mát lò, hoặc một phần cāa hệ tháng làm mát gặp 
trÿc trặc không hoạt động. 

- Tai nạn lao động trong quá trình sản xuất: Tai nạn lao động thưßng liên quan 
đến nhiệt như bị bßng do tiếp xúc với thân lò, bị bßng trong quá trình điều khiển v¿n 
hành hoạt động cāa lò, thải xỉ, d¿p xỉ... Các tai nạn khác dễ xảy ra như gi¿t điện trong 
quá trình v¿n hành hệ tháng điều khiển. Sự cá do bị kẹp, nghiền bái các thiết bị 
chuyển động. Tai nạn giao thông khi v¿n chuyển nguyên liệu và sản phẩm. Tai nạn lao 
động trong sản xuất: bßng, bị thương do máy móc,… 

- Sự cá sét đánh trong mùa mưa bão. 
- Sự cá về bệnh dịch, mất vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Sự cá hßng hệ tháng xử lý khí thải 

+ Sự cá cháy động cơ quạt hút: Nguyên nhân do hệ tháng điện không đảm bảo 
tiêu chuẩn kỹ thu¿t, làm dòng điện các pha còn lại tĕng cao, gây phát nhiệt mạnh và 
gây cháy động cơ. 

+ Sự cá cháy, rách túi vải: Do túi vải được làm bằng sợi chịu nhiệt nhưng chịu 
nhiệt không cao rất dễ xảy ra cháy túi vải. Túi vải dễ bị rách do áp lực hút cāa quạt hút 
cao, ngoài ra khi nhiệt khí thải cao tuy chưa làm cháy túi lọc nhưng độ bền cāa túi kém 
cǜng dễ xảy ra cháy túi lọc bÿi. 
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+ Sự cá hßng máy nén khí rǜ bÿi: Máy nén khí có thể bị hßng động cơ, mạch điều 
khiển... dẫn đến bị hßng và không rǜ được bÿi. Khi bÿi không được rǜ sẽ làm tÁc túi 
lọc, hạn chế hiệu quả lọc bÿi cāa hệ tháng. 

+ Sự cá hßng van cấp khí nén (van nổ): Van cấp khí nén được bộ điều khiến tự 
động đóng má, với chu kǶ 20-30 phút/lần má. Khi má van xả khí nén ngĕn nào sẽ rǜ 
bÿi tại ngĕn đó. Khi hệ tháng van cấp khí nén bị hßng lúc này hệ tháng không thực 
hiện rǜ bÿi được, từ đó ảnh hưáng đến hiệu quả hệ tháng xử lý. 

+ Sự cá tÁc, bÿc, vỡ đưßng áng dẫn khí: Ěưßng áng dẫn khí dài rất dễ gây tÁc bÿi 
trong đưßng áng. Khi lò làm việc nhiệt độ dòng khí cao dẫn đến nhiệt độ đưßng áng khí 
cǜng cao. Khi lò dừng hoạt động lúc này nhiệt độ áng dẫn khí bằng nhiệt độ môi trưßng, 
do đó dễ gây biến dạng nhiệt, co dãn mạnh từ đó rất dễ xảy ra nứt, vỡ đưßng áng. 

- Sự cá hßng hệ tháng xử lý nước thải 

Ěái với hệ tháng xử lý nước thải có thể xảy ra sự cá hßng đưßng áng, tràn nước 
thải trong hồ lÁng sẽ gây ảnh hưáng lớn tới nguồn tiếp nh¿n nước thải.  

b. Ph¤¢ng án phòng ngāa ÿng phó sā cß 

* Phòng cháng cháy nổ, chập điện 

- Nước cấp dự phòng để phÿc vÿ PCCC khi xảy ra sự cá được lấy từ hồ chứa 
nước tuần hoàn 5.500m3.  

- Hiện nay nhà máy đã được Phòng cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy 
chứng nh¿n thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy sá 19/4TD-PCCC ngày 
25/8/2021. 

- Thực hiện các biện pháp an toàn sử dÿng điện theo đúng quy định cāa ngành 
điện như tiếp đất, cháng sét... 

- Các thiết bị v¿n chuyển nguyên v¿t liệu dùng hệ tháng kháng chế bằng khóa 
liên động, bảo đảm má chạy máy và đóng dừng máy theo trình tự chính xác. Vß ngoài 
cāa thiết bị có lÁp bảo vệ tránh rò điện và bảo vệ tiếp địa để tránh rò điện. 

* Sự cá hßng hệ tháng nước làm mát lò  

- Ěịnh kǶ bảo dưỡng, kiểm tra để phát hiện kịp thßi những hßng hóc để có biện 
pháp khÁc phÿc, tránh ảnh hưáng đến môi trưßng xung quanh. 

- Do lò 3600KVA nằm tiếp giáp hồ tuần hoàn, khi xảy ra sự cá hßng hệ tháng 
làm mát lò, lúc này toàn bộ nước làm mát sẽ được dẫn chảy vào hồ mà không thải ra 
ngoài môi trưßng. 

* Phòng tránh sự cá tai nạn lao động 

Tất cả các bộ ph¿n thiết bị quay có tác độ lớn để lộ đều có lÁp chÿp hoặc lan can bảo 
vệ. Có đā không gian thao tác, chỗ đứng thao tác, đưßng đi an toàn cho công nhân. à các 
vị trí sàn thao tác cao so với mặt đất bá trí lan can bảo vệ. Khi khái động thiết bị đều có 
còi hoặc tín hiệu báo để phòng tránh. à cầu trÿc và palĕng điện có lÁp tín hiệu đèn báo và 
có tiếng kêu. Trong xưáng tại các khu vực nguy hiểm có đặt các biển cảnh báo. 
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Thực hiện nghiêm túc quy định và các chế độ về kiểm định an toàn thiết bị…  
Ěồng thßi với các giải pháp về kỹ thu¿t nêu trên sẽ thực hiện nghiêm túc chế độ huấn 
luyện, kiểm tra, tuyên truyền về công tác An toàn – Vệ sinh lao động, công tác chĕm 
lo cải thiện điều kiện làm việc. 

* Phòng cháng sét: LÁp đặt các Hệ tháng thu lôi cháng sét với các kim cháng sét 
và dây tiếp địa phòng cháng sét đánh đúng Tiêu chuẩn và quy định an toàn. Ěái với 
áng khói lÁp đặt tiếp địa cháng sét. 

*  Vệ sinh phòng dịch 

+ Thưßng xuyên khơi thông cáng rãnh khu vực, gom rác vào thùng đúng quy định 

+ Trang bị thiết bị sơ cứu ban đầu và các loại thuác men thông thưßng. 

+ Hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm có uy tín để đảm bảo an toàn thực 
phẩm, phòng ngừa sự cá ngộ độc thực phẩm. 

+ Phái hợp với trung tâm y tế, bệnh viện khu vực để kịp thßi cấp cứu bệnh nhân 
khi xảy ra sự cá. 

* Phòng ngừa và ứng phó sự cá hệ tháng xử lý khí thải 

Ěể hạn chế và phòng ngừa các sự cá liên quan đến hệ tháng xử lý khí thải Công 
ty thưßng xuyên bá trí ngưßi trực tại các kênh dẫn, buồng thu bÿi túi vải nếu phát hiện 
rò rỉ phải nhanh chóng xử lý nhằm hạn chế ảnh hưáng đến môi trưßng. 

Sau mỗi ca làm việc tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng hệ tháng túi vải, nếu có xảy 
ra hßng thì sẽ tiến hành thay thế luôn để đảm bảo khả nĕng xử lý khí bÿi phát sinh.  

Các thiết bị liên quan đến dẫn khí cǜng được tính đến hệ sá an toàn và dự phòng 
nên có bất kǶ sự cá nào cǜng sẽ được khÁc phÿc ngay, không gây ảnh hưáng đến môi 
trưßng. 

+ Phòng ngừa sự cá cháy động cơ quạt hút: Thưßng xuyên kiểm tra tình trạng 
hoạt động cāa thiết bị, thay thế kịp thßi những thiết bị hết thßi hạn sử dÿng, định kǶ 
bảo dưỡng, thay thế những thiết bị hư hßng. Bá trí thêm 01 động cơ quạt hút dự phòng 
sử dÿng trong trưßng hợp động cơ đang hoạt động bị hßng. 

+ Sự cá cháy, rách túi vải: Ěể hạn chế hiện tượng cháy, rách túi vải Công ty đã 
lÁp đặt thêm 01 hệ tháng buồng tản nhiệt và thu bÿi thô trước khi dẫn dòng khí thải 
vào hệ tháng lọc bÿi túi vải. Dòng khí sau khi qua hệ tháng buồng tản nhiệt sẽ có tác 
dÿng giảm nhiệt độ dòng khí, từ đó hạn chế sự cá cháy túi vải cho các thiết bị xử lý 
phía sau. Bá trí túi vải dự phòng thay thế túi vải bị cháy rách, hßng.  

+ Sự cá hßng máy nén khí rǜ bÿi: Thưßng xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, bá 
trí thiết bị nén khí dự phòng trưßng hợp thiết bị đang hoạt động bị hßng. 

+ Sự cá hßng van cấp khí nén (van nổ): Thưßng xuyên kiểm tra đưßng cấp khí 
nén, thực hiện sửa chữa thay thế kịp thßi khi xảy ra hư hßng. 

+ Sự cá bÿc, vỡ đưßng áng dẫn khí: Thưßng xuyên vệ sinh đưßng áng dẫn khí, 
định kǶ tháo bÿi cāa hệ tháng buồng tản nhiệt và thu bÿi thô. Phát hiện kịp thßi những 
hiện tượng nứt, vỡ đưßng áng để có biện pháp khÁc phÿc kịp thßi. 
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* Phòng ngừa và ứng phó sự cá hồ lắng nước thải 

- Thưßng xuyên tổ chức nạo vét hệ tháng cấp thoát nước, tránh hiện tÁc nghẽn 
gây hiện tượng ng¿p úng khi có mưa lớn. 

- Ěái với hồ lÁng và tuần hoàn: Trong quá trình thiết kế và xây dựng, đã tính toán 
thiết kế hồ có đā lượng tuần hoàn phÿc vÿ sản xuất. Hồ sử dÿng nước mưa để bổ sung 
nước cấp cho sản xuất. Thßi điểm mưa to, khi mức nước trong hồ cách mặt hồ khoảng 
0,5m sẽ tiến hành đóng cửa van chặn nước để giữ mực nước ổn định trong hồ. Do đó 
khi mưa lớn cǜng không làm tràn hồ. Lúc này nước mưa sẽ theo đưßng áng dẫn vào hệ 
tháng thoát nước mưa cāa KCN. 
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3.7. Các nßi dung thay đãi so vái quy¿t đánh phê duyát k¿t quÁ th¿m đánh báo cáo đánh giá tác đßng môi tr¤ãng 

Bảng 3. 8. Tổng hợp công trình, biện pháp bảo vệ môi trường có sự thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

STT 
Tên công 

trình bÁo vá 
môi tr¤ãng 

Ph¤¢ng án đÁ xuÃt trong báo cáo 
ĚTM 

Ph¤¢ng án 
điÁu chßnh thay đãi đã thāc hián 

Nßi dung giÁi trình 

1 
Hệ tháng xử 
lý khí thải lò 
3600KVA 

Bÿi, khí thải lò 3600KVA Ō Chÿp 
hút trực tiếp đỉnh lò đưßng kính 
6,2m Ō Ěưßng áng dẫn đưßng 
kính 1,2m dài 150m Ō Hệ tháng 
lọc bÿi túi vải (kích thước 
10,3x6,5x8,5m, gồm 1480 túi lọc 
đưßng kính D160, dài 6m) Ō Quạt 
hút công suất 220kW, cột áp 1800-
2400Pa, lưu lượng 180.000m3/h Ō 
àng khói cao 20m 

. 

Bÿi, khí thải lò 3600KVA Ō Chÿp hút 
trực tiếp đỉnh lò đưßng kính 6,2m Ō 
àng hút D1400 Ō Ěưßng áng dẫn 
đưßng kính 1,4m dài 150m Ō Buồng 
tản nhiệt và thu bÿi thô (gồm 55 áng 
dẫn gió kép D320 cao 7,7m; 40 áng 
dẫn gió kép D165, chiều cao áng dẫn 
gió 7,2m; 40 áng dẫn gió kép D165, 
chiều cao áng dẫn gió 6,75m) Ō Hệ 
tháng lọc bÿi túi vải (kích thước 
11,5x6,2x8,7m, gồm 1760 túi lọc 
đưßng kính D125, dài 3m) Ō Quạt hút 
công suất 155kW, lưu lượng 
90.000m3/h, cột áp 4.300Pa Ō àng 
khói cao 18m. 

* Bổ sung thêm công trình (Hệ tháng buồng tản 
nhiệt và thu bÿi thô):  

- Trong quá trình sản xuất khí bÿi phát sinh từ lò 
điện hồ quang 3600KVA được dẫn về hệ tháng 
lọc bÿi túi vải để xử lý. Tuy nhiên do nhiệt độ 
dòng khí cao, dẫn đến thưßng xảy ra sự cá cháy 
túi vải, từ đó ảnh hưáng đến chất lượng môi 
trưßng tiếp nh¿n cǜng như ảnh hưáng đến hiệu 
quả kinh tế cāa nhà máy. Từ thực tế phát sinh 
như trên Công ty đã thực hiện lÁp đặt thêm 01 
Hệ tháng buồng tản nhiệt và thu bÿi thô để giảm 
nhiệt độ trước khi vào hệ tháng lọc bÿi túi vải, 
đồng thßi có tác dÿng lÁng bÿi lẫn trong dòng khí 
từ đó tĕng hiệu quả xử lý cho hệ tháng túi vải.  

Với hạng mÿc công trình đầu tư thêm này nhằm 
tĕng hiệu quả xử lý bÿi, hạn chế ảnh hưáng đến 
môi trưßng khu vực quanh nhà máy, tĕng hiệu 
quả kinh tế cho nhà máy do hạn chế sự cá cháy 
túi vải, ít phải thay thế gây tán kém. 

* Kích thước đường áng dẫn khí (điều chỉnh từ 
D1200 lên D1400): Quá trình bổ sung công trình 
xử lý khí thải Công ty thực hiện tĕng tiết diện 
đưßng áng dẫn khí nhằm tĕng hiệu quả thu khí 
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STT 
Tên công 

trình bÁo vá 
môi tr¤ãng 

Ph¤¢ng án đÁ xuÃt trong báo cáo 
ĚTM 

Ph¤¢ng án 
điÁu chßnh thay đãi đã thāc hián 

Nßi dung giÁi trình 

về hệ tháng. Việc điều chỉnh này nhằm tĕng hiệu 
quả xử lý bÿi. 

* Kích thước hệ tháng lọc bụi túi vải: Tĕng giảm 
kích thước không đáng kể để phù hợp kích thước 
hệ tháng. 

- Thông sá, khái lượng túi lọc bÿi (điều chỉnh từ 
1480 túi lọc đưßng kính D160, dài 6m thành 
1.760 túi lọc đưßng kính D125, dài 3m): Do lò 
3600KVA chỉ dùng để luyện Feromangan75 nên 
lượng than các tiêu thÿ cǜng giảm (luyện Mn: 
500 kg/Tấn sản phẩm) so với luyện Ferro Silic 
65 là 750 Kg/tấn sản phẩm; Lượng than các giảm 
tương ứng lượng khí thải giảm; Khi đó tổng diện 
tích cāa túi lọc bÿi giảm theo; do đó chỉ cần 1760 
túi lọc bÿi đưßng kính 125 mm dài 3m. Việc 
điều chỉnh tĕng sá lượng túi lọc, giảm đưßng 
kính túi để tĕng hiệu quả giữ bÿi trong túi. Chiều 
dài túi lọc giảm để phù hợp với kích thước hệ 
tháng. Bên cạnh đó nhà máy đã lÁp đặt thêm 01 
Hệ tháng buồng tản nhiệt và thu bÿi thô, bÿi đã 
được giữ một phần bÿi tại các hệ tháng này, từ 
đó tĕng hiệu suất xử lý cāa hệ tháng lọc bÿi túi 
vải. 

2 Bể d¿p xỉ Dung tích bể d¿p xỉ 24,7m3 
Bá trí 02 ngĕn ra xỉ bông và thu xỉ 
bông có tổng dung tích 240m3 nằm 
trong hồ lÁng và tuần hoàn. 

* Giải trình nội dung thay đổi: 
Nội dung thay đổi bể d¿p xỉ để phù hợp với thực 
tế sản xuất. 

3 
Nước thải 
sinh hoạt 

Xử lý tại 01 bể tự hoại dung tích 
40m3 (hiện có) và 01 bể dung tích 

Xử lý tại 01 bể tự hoại dung tích 40m3 
(hiện có) 

Bể tự hoại xây mới dung tích 20m3 được xây 
dựng tại khu đất má rộng, hiện nay khu đất này 
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STT 
Tên công 

trình bÁo vá 
môi tr¤ãng 

Ph¤¢ng án đÁ xuÃt trong báo cáo 
ĚTM 

Ph¤¢ng án 
điÁu chßnh thay đãi đã thāc hián 

Nßi dung giÁi trình 

20m3 (xây mới) chưa thực hiện giao đất hoàn thiện cho công ty 
do đó chưa thực hiện xây dựng khái bể này. 

4 
Hồ làm mát 
nước thải sản 
xuất 

Diện tích 1.950m2; dung tích 
5.500m3 

Diện tích 1.930m2; dung tích 5.500m3 
Cơ bản không có thay đổi nhiều so với ĚTM 

5 
àng khói lò 
điện hồ quang 
3600KVA 

Chiều cao áng khói 20m Chiều cao áng khói 18m. 

* Giải trình nội dung thay đổi: 
Theo báo cáo ĚTM chiều cao áng khói là 20m, 
tuy nhiên để phù hợp với điều kiện sản xuất 
Công ty điều chỉnh chiều cao áng khói xuáng 
còn 18m. Ěồng thßi do điều chỉnh quạt hút tĕng 
tĕng cột áp nên hoàn toàn đáp ứng khả nĕng đẩy 
dòng khí ra ngoài môi trưßng. 

6 

Hệ tháng 
mương rãnh 
thoát nước 
mưa 

- Thu gom nước mưa bằng cáng 
D400 dài 1.500m. 
- Há ga: 20 há 
- Ěái với khu má rộng thu gom 
bằng hệ tháng mương rãnh có chiều 
dài 750m 

- Thu gom nước mưa bằng cáng D400 
và rãnh há 0,4x0,6m dài 285m. 
- Há ga: 10 há 
- Khu vực má rộng chưa thực hiện đầu 
tư mương thu gom hoàn thiện. 

* Giải trình nội dung thay đổi: 
Ěiều chỉnh để phù hợp thực tế thu gom nước 
mưa, hạn chế ng¿p úng. Nhà máy xây dựng hệ 
tháng mương há kết hợp cáng thu gom nước 
mưa và điều chỉnh chiều dài hệ tháng thu gom 
nước mưa cho phù hợp thực tế sản xuất. 

7 Bãi chứa xỉ 
01 bãi có diện tích 5.000m2 (tại khu 
nhà máy hiện có) và 01 bãi diện 
tích 5.000m2 (tại khu má rộng). 

Hiện khu má rộng chưa được bàn giao 
xong mặt bằng do đó chưa thiết kế 
được bãi chứa xỉ. Ěái với khu nhà máy 
hiện có Công ty bá trí vị trí có diện 
tích 300m2 để lưu chứa xỉ thải, bÿi lò 
(vị trí gần hệ tháng xử lý khí thải).  

Hiện nay dây chuyển tuyển quặng Công ty 
không đưa vào sử dÿng, do đó không phát sinh 
bùn thải tuyển. Chất thải chā yếu là xỉ thải lò 
luyện được lưu chứa sau đó bán lại cho đơn vị có 
nhu cầu. Công ty bá trí vị trí có diện tích 300m2 
để lưu chứa xỉ thải hoàn toàn đáp ứng lưu chứa 
toàn bộ xỉ thải phát sinh.  

8 
Kho chứa 
chất thải nguy 
hại 

Diện tích 50m2 Diện tích 35m2 
Ěiều chỉnh diện tích kho chứa chất thải nguy hại 
phù hợp với lượng phát sinh thực tế tại nhà máy. 
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STT 
Tên công 

trình bÁo vá 
môi tr¤ãng 

Ph¤¢ng án đÁ xuÃt trong báo cáo 
ĚTM 

Ph¤¢ng án 
điÁu chßnh thay đãi đã thāc hián 

Nßi dung giÁi trình 

9 

Công trình 
thu gom xử lý 
bÿi thải hệ 
tháng xử lý 
khí thải 

Ěược thu gom vào kho chứa 
210m2, sau đó thực hiện vê viên tái 
sử dÿng làm nguyên liệu sản xuất 

Sau khi thu gom được sử dÿng cho sản 
xuất mà chưa thực hiện vê viên. 

Do lò thiêu vê viên chưa lÁp đặt nên toàn bộ bÿi 
phát sinh được thu gom vào bao sau đó lưu chứa 
trong kho CTNH, được sử dÿng lại cho sản xuất. 

10 
Phương án 
đái với xỉ hạt 

Theo ĚTM xỉ hạt được đưa qua bàn 
đãi để thu hồi sản phẩm. 

Xỉ hạt được đưa qua máy nghiền hàm 
đạt cỡ hạt đưa lại lò luyện. Ěái với cỡ 
hạt <5mm tiếp tÿc nghiền và qua bàn 
đãi nước để thu hồi sản phẩm. Sản 
phẩm sau thu hồi được đưa vào nấu 
luyện lại. 

Sử dÿng thêm phương án nghiền xỉ hạt trước khi 
qua bàn đãi tuyển để tĕng khả nĕng thu hồi sản 
phẩm lẫn trong xỉ, t¿n dÿng đưa lại nấu luyện. 

Nhận xét: Các nội dung điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo ĚTM đã được phê duyệt chủ yếu theo hướng phù hợp thực tiễn sản xuất, 

nâng cao hiệu quả công trình xử lý khí thải và hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, không thay đổi về quy mô, công suất, 

công nghệ của nhà máy. Cĕn cứ điểm c, Khoản 4 Ěiều 37 Luật Bảo vệ môi trường, chủ dự án tự đánh giá tác động đến môi trường, xem 

xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật đái với các thay đổi này và tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 
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Nßi dung giÁi trình viác thay đãi công suÃt qu¿t hút: 

Theo báo cáo ĚTM phê duyệt hệ tháng xử lý khí thải sử dÿng quạt hút công suất 
220kW, cột áp 1800-2400Pa, lưu lượng 180.000m3/h Ō àng khói cao 20m. Thực tế 
lÁp đặt quạt hút công suất 155kW, lưu lượng 90.000m3/h, cột áp 4.300Pa.  

Theo báo cáo ĚTM đã được phê duyệt thì lò 3600KVA thực hiện sản xuất Ferro 
Mangan và Ferrosilic. Trong đó để sản xuất 1 tấn FerroMn75 thì cần 500kg than các 
và 1 tấn FerroSi65 cần 750kg than các. Do khái lượng than các sử dÿng cho luyện 
FerroSi rất lớn, dẫn đến lượng khí bÿi phát sinh lớn, cần lÁp đặt quạt hút có công suất 
lớn. Tuy nhiên hiện nay lò luyện hồ quang bán kín 3600KVA chỉ thực hiện sản xuất 
FerroMn, không sản xuất FerroSi do đó lượng khí bÿi phát sinh từ hoạt động này giảm 
đi rất nhiều. Bên cạnh đó Công ty lÁp thêm 01 buồng tản nhiệt và thu bÿi thô nên trá 
lực hệ tháng sẽ tĕng thêm. Cần chọn quạt hút có cột áp cao hơn quạt cǜ để phù hợp hệ 
tháng mới, do đó yêu cầu cần thay đổi quạt để tĕng hiệu quả hút, đẩy dòng khí sau khi 
lọc ra ngoài môi trưßng.  

Việc điều chỉnh công suất quạt hút từ 180.000m3/h xuáng 90.000m3/h vẫn đảm 
bảo khả nĕng hút khí thải phát sinh, cÿ thể: 

- Thành phần quặng Mangan sử dụng tại Nhà máy: 
 

 
 

 

 
- Thành phần than cốc: Nguyên tá carbon C: 85% . A ( tro): 14 % ; Các thành 

phần khác: 1 %. 

- Nĕng suất nấu luyện: Ferro Mn 75: 5500 tấn sản phẩm/ nĕm; 

- Tiêu hao nguyên nhiên liệu và điện nĕng: 

 

 

 
 

- Kích thước lò điện hồ quang bán kín: 

+ Ěưßng kính ngoài cāa lò: Фngoài = 6025mm 

+ Ěưßng kính trong cāa lò: Фtrong = 3860mm 

+ Chiều cao bên ngoài cāa lò: H= 4670mm 

+ Chiều cao bên trong cāa lò:  H=1900mm 

- Thiết bị tản nhiệt và thu bụi thô (để tính tác độ khí thải trong áng) 

+ àng lớn: 
- Ěưßng kính áng: Ф 320 mm; 
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- Chiều cao áng: 7700 mm; 

- Sá áng lÁp song song trong một nhánh: 25 àng; 
- Tổng diện tích tiết diện dẫn khí thải qua 25 ống lớn Ф 320 mm: 

 

+ Nhánh có cả áng lớn và áng nhß (Trong nhánh có 80 áng nhß và 5 áng lớn) 

- Ěưßng kính áng nhß : Ф 165 mm; 

- Sá áng nhß lÁp song song: 80 àng Ф 165 mm. 

- Sá áng lớn lÁp song song 5 àng Ф 320 mm. 

- Tổng diện tích tiết diện dẫn khí thải qua 80 áng nhß 5 áng lớn: 
 

 

- Thời gian lò hoạt động: 

- Theo tháng: 11 tháng / nĕm; 
- Theo ngày: 26 ngày / tháng; 

- Theo ca: 02 ca / ngày; 

- Theo giß: 8 giß /ca; 

- Theo ngày/nĕm: 286 ngày/nĕm; 
- Theo giß/ngày: 8 giß/ngày (khi luyện ferroMn75) 

Trong 1 ca 8 giß gồm có 2 giß đầu nâng nhiệt và thiêu kết điện cực; thßi gian 
thực hiện hoàn nguyên chỉ xẩy ra trong 4 giờ; 2 giß sau rót feomangan ra khßi lò.(4h 
hoàn nguyên/1 ca; 8h hoàn nguyên/2 ca hoặc 8h hoàn nguyên/1 ngày) 

Trong quá trình nấu luyện, cần phải má 3 cửa để vun và đẩy nguyên liệu xuáng 
vùng nấu luyện bao xung quanh 3 điện cực, mỗi điện cực có 800mm. Ěể tránh phả 
bÿi than ra môi trưßng bên ngoài, khi 3 cửa này má (kích thước mỗi cửa: cao 1,1 m; 
rộng 0,5 m), yêu cầu quạt hút phải hút tạo được tác độ không khí hút vào lò qua cửa 
với tác độ  m/s. 

* Nĕng suÃt bình quân căa lò há quang bán kín luyán ferromangan 

- Nĕng suất thiết kế cāa lò hồ quang: Gnĕm= 5.500 tấn/nĕm 

- Sá ngày làm việc trong nĕm: 286 ngày, lò làm việc 2 ca, thßi gian thực hiện quá 
trình hoàn nguyên 8h/ngày/2 ca. Tổng sá giß lò v¿n hành để luyện ferrMn ứng với thßi 
gian sinh ra lượng khí thải lớn nhất/h là: 

286 ngày/nĕm x 8h hoàn nguyên/ngày = 2288h hoàn nguyên/nĕm 

- Nĕng suất trung bình luyện ferroMN75 tính theo một giß thực hiện hoàn 
nguyên: 
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* Phản ứng hoàn nguyên Mn bằng C sinh ra khí CO2 

 

 

 

Nh¿n xét: Ěể có 55 kg Mn, ta phải cung cấp 24 kg Carbon và sinh ra 88 kg CO2. 

* Khßi l¤ÿng ( kg/ h) và thể tích ( Nm3/ h) căa Carbonic CO2 sinh ra trong 1 
giã tā lò há quang bán kín, tính theo phÁn ÿng ( 1) 

+ GferroMn/h = 2404 kg ferroMn/h. Trong đó khái lượng Mn chiếm 75% (Mn 
chiếm 55 % ÷ 75 % khái lượng cāa sản phẩm ferro Mn cāa công ty Nh¿t Anh, tính với 
giá trị Mn chiếm 75 % trong sản phẩm - ứng với lưu lượng thể tích khí CO2 sinh ra là 
lớn nhất). 

V¿y khái lượng Mn cāa Ferro Mn được hoàn nguyên trong 1 giß là: 

GMn /h = 2404 kg ferroMn/ h x 75 %  1803 kg Mn/h 

GMn/h = 1 8 0 3  kg Mn/h 

+ Khái lượng khí CO2 (kg/h) sinh ra á lò hồ quang trong 1 giß khi hoàn 
nguyên: 

Theo phản ứng (1): Khi thu được 55 kg Mn ta sẽ thu được 88 kg CO2. 

V¿y trong 1 giß ta có được 1803 kg Mn, tương ứng với khái lượng CO2 là : 

 

+ Sá kmol khí CO2 sinh ra á lò hồ quang trong 1 giß là: 

 

 

+ Thể tích cāa 65,57 kmol khí CO2 / h, tính á điều kiện tiêu chuẩn bằng : 
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* Tính sß kmol không khí ( kmol không khí/h ) đ¤ÿc hút vào lò để đßt cháy 
khßi l¤ÿng carbon dư thừa sau khi đã thāc hián phÁn ÿng hoàn nguyên Mn. Lò 
há quang căa công ty NhÃt Anh là lò há quang bán kín. 

Theo phản ứng hoàn nguyên (1) để có 55 kg Mn, phải cung cấp 2 x 12= 24 kg 

Carbon. V¿y để có được GMn = 1803 kg Mn/h (75% cāa 2404 kg ferroMn/h), khái 

lượng Carbon tiêu hao theo phản ứng hoàn nguyên (1) là: 

 

 

- Sá tấn quặng Mn cần để luyện trong 1 giờ: 
Muán luyện được 1 tấn ferroMn75, cần 2,4 tấn quặng Mn, cần 500 kg than Các, 

cần 50 kg hồ điện cực than. Theo thiết kế và tính toán á phần trên, mỗi giß hoàn 
nguyên, thu được 2,404 tấn ferroMn. V¿y nhu cầu các nguyên v¿t liệu tương ứng là: 

+ Sá tấn quặng mangan là: 

2,404 tấn ferroMn/ h x 2,4 tấn quặng/1 tấn ferroMn = 5,77 tấn quặng Mn/h; 

+ Sá kg than các: 2,404 tấn ferroMn/h x 500 kg than các/ tấn sản phẩm = 1202 kg 
than các/h; 

+ Sá kg hồ điện cực: 2,404 tấn ferroMn/h x 50 kg/1 tấn sản phẩm = 121 kg hồ 
điện cực/h; 

V¿y tổng sá kg than các và hồ điện cực tiêu hao trong 1 giß là: 

1202 kg + 121 = 1323 kg than/h. 

Tỷ lệ carbon ( C) trong than các và than hồ điện cực chiếm 85%. V¿y sá kg 
carbon (C) tiêu hao trong 1 giß là : 1323 x 0,85 = 1.124 kg/h. 

- Sá kg carbon cháy với oxy của không khí do lò hồ quang bán kín: 

 

 

 

 

- Tính sản phẩm cháy tạo ra khi đát 338kg C/h với oxy cāa khí quyển= 

+ Phản ứng cháy carbon với không khí: 

C + O2 = CO2 ( 2) 

1 kg mol C + 1 kg mol O2 = 1 kmol CO2 

 

 

Ěể đát cháy hết 28,17 kmol Carbon ta cần đúng 28,17 kmol Oxy (theo phản ứng 
(2)). Ěể có 28,17 kmol Oxy cāa không khí thì phải kèm theo 3,762 x 28,17 = 105,98 
kmol N2.Vì trong không khí, tỷ lệ kmol khí Nitơ gấp 79/21 = 3,762 lần so với khí Oxy. 
V¿y sá kmol N2 cāa không khí tính theo lý thuyết là 105,98 kmol N2 
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Ěể cháy hoàn toàn, phải có dư không khí. Quá trình cháy này, không thổi không 
khí cưỡng bức vào lò hồ quang, chỉ là cháy đái lưu tự nhiên, chọn hệ sá không khí dư 
lớn: k dư = 1,5. V¿y sá kmol N2 thực tế là là: 105,98 x 1,5 = 195 kmol N2 

* Tính tãng sß kmol các lo¿i khí có trong khí thÁi căa lò há quang bán kín: 
(bao gồm sá kmol CO2 được tạo ra do carbon hoàn nguyên Mn từ MnO4 + sá kmol N2 
trong không khí hút vào lò + Sá kmol CO2 tạo ra do cháy carbon dư thừa + sá kmol O2 
dư do có hệ sá không khí dư chọn k = 1,5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tính l¤u l¤ÿng thể tích không khí hút vào lò t¤¢ng ÿng vái lúc må 3 căa để 
vun liáu vào xung quanh không gian bao 3 đián cāc có  800 mm 

 
 
 

 

 

* Tính l¤u l¤ÿng khí thÁi khi có tính đ¿n l¤u l¤ÿng không khí hút vào lò khi 
ta må 3 căa để vun liáu: 
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* Tính l¤u l¤ÿng thể tích căa khí thÁi å điÁu kián nhiát đß ra khỏi lò há quang 

 

 

 

* Tính l¤u l¤ÿng thể tích căa khí thÁi å điÁu kián nhiát đß tr¤ác khi vào qu¿t 
hút: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tính toán tãng tãn thÃt áp suÃt (tãng trå lāc) trên đ¤ãng khói thÁi tā lò há 
quang bán kín đ¿n qu¿t hút 

- Ěường áng dẫn khí thải từ lò hồ quang bán kín đến thiết bị tản nhiệt và thu bụi 

thô  

+ Ěưßng kính áng dẫn khí thải có đưßng kính trong  1400 mm 

+ Trá lực cÿc bộ: 12 điểm trá lực cÿc bộ ( A ; B ; C; D; E; G ; H ; I ; K ; L ; M ; N) 
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- Thiết bị tản nhiệt và thu bụi thô 

+ Hai nhịp đầu, mỗi nhịp có 25 áng 320 mm đấu song song. F = 2,0096 m 
2 

+ Một nhịp cuái có 80 áng nhß 165 mm và 5 áng to 320 mm. F = 2,11m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thiết bị thu bụi túi vải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tính toán tãng trå lāc cāc bß (tãn thÃt áp suÃt cāc bß) 

- Công thức tính tổn thất áp suất cÿc bộ tại một điểm bất kǶ nào đó: 
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Bảng kết quả tính toán tổn thấp áp suất cục bộ tại các điểm cục bộ 

 

T.T. Ěiểm cāc bß kcāc bß 
0 tßc đß å 

đktc 
m/s 

Nhiát đß t 
0C 

K¿t quÁ tính 
theo ( 3) Pa 

1 Ěiểm A hình 3 0,65 5,1 450 0C 28,99 Pa 

2 Ěiểm B hình 3 0,65 5,1 443 0C 28,71 Pa 

3 Ěiểm C hình 3 0,95 15,62 440 0C 391,95 Pa 

4 Ěiểm D hình 3 0,95 15,62 437 0C 390,20 Pa 

5 Ěiểm E hình 3 0,95 15,62 415 0C 362,30 Pa 

6 Ěiểm G hình 3 0,85 10,2 385 0C 138,05 Pa 

7 Ěiểm H hình 3 0,65 10,2 366 0C 102,48 Pa 

8 Ěiểm I hình 3 0,85 10,2 363 0C 133,37 Pa 

9 Ěiểm K hình 3 0,85 10,2 333 0C 127,08 Pa 

10 Ěiểm L hình 3 0,65 10,2 3140C 94,14 Pa 

11 Ěiểm M hình 3 0,85 10,2 306 0C 121,34 Pa 

12 Ěiểm N hình 3 0,64 10,2 297 0C 90,00 Pa 

13 Ěiểm O1 hình 4 0,5 7,81 287 0C 40,51 Pa 

14 Ěiểm P1 hình 4 0,5 7,81 280 0C 40,00 Pa 

15 Ěiểm Q1 hình 4 2 7,81 279 0C 159,71 Pa 

16 Ěiểm R1 hình 4 0,5 7,81 278 0C 39,85 Pa 

17 Ěiểm S1 hình 4 0,81 7,81 271 0C 63,74 Pa 

18 Ěiểm O2 hình 4 0,5 7,81 270 0C 39,28 Pa 

19 Ěiểm P2 hình 4 0,5 7,81 263 0C 38,80 Pa 

20 Ěiểm Q2 hình 4 2 7,81 262 0C 154,79 Pa 

21 Ěiểm R2 hình 4 0,5 7,81 261 0C 38,62 Pa 

22 Ěiểm S2 hình 4 0,81 7,81 254 0C 61,76 Pa 

23 Ěiểm O3 hình 4 0,5 7,43 253 0C 34,43 Pa 

24 Ěiểm P3 hình 4 0,5 7,43 247 0C 34,05 Pa 

25 Ěiểm Q3 hình 4 2 7,43 246 0C 135,91 Pa 

26 Ěiểm R3 hình 4 0,5 7,43 245 0C 33,90 Pa 

* Tính toán các trå lāc ma sát trên đ¤ãng ßng dÁn khí thÁi 
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Bảng kết quả tính toán tổn thất ma sát trên đường áng dẫn 

T.T. 
Ěo¿n ßng 
Li  J ; m 

Ě¤ãng kính 
Ông ; m 

0 tßc đß å 
dktc 
m/s 

Nhiát đß 
trung bình 0C 

K¿t quÁ tính 
theo ( 4) Pa 

1 
LABC 

= 7,539 m 

1,4 m 5,1 445 7,16 Pa 

2 
LCD 

= 2,200 m 

0,8 m 15,61 439 33,95 Pa 

3 
LDE 

=16,720 m 

1,4 m 5,1 426 15,42 Pa 

4 
LEN 

=90,848 m 

1,4 m 10,2 356 302,16 Pa 

5 
LO1ŌS2 

=27,72 m 

0,32 m 7,81 271 204,52 Pa 

6 
LO3ŌS3 
=12,000 m 

0,165 m 7,43 130 115,13 Pa 

TâNG TRä LĀC MA SÁT 678,34 Pa 

TâNG TRä LĀC = ( TâNG TRä LĀC CĀC BÞ + TâNG TRä LĀC MA SÁT )  

TâNG TRä LĀC = ( 3136,08 Pa + 678,34 Pa) = 3815 Pa ( 382 mmH2O) 

* Lưu lượng khí thải khi luyện Ferro Mn75 

- Lưu lượng khí thải ra khßi lò luyện FeroMn (tính á 4500C tại đầu ra cāa lò hồ 
quang): 149.595m3/h; 

- Lưu lượng khí thải trước quạt hút (nhiệt độ 1200C): 81.325m3/h. 

- Áp suất quạt hút: 3498Pa. 

- Công suất điện để chọn quạt hút: 

 

 

 

N=1,1x
                     =126 kW 

Ō Lò luyện hồ quang 3600KVA khi sử dụng sản xuất FerroMn75 công suất 

5.500 tấn/nĕm cần quạt hút có công suất 126kW, lưu lượng 81.325m
3
/h, áp suất 

3498Pa đáp ứng cho hệ tháng xử lý khí thải. 

Nh¤ vÃy vái qu¿t hút hián có công suÃt 155kW, l¤u l¤ÿng 90.000m3/h, cßt 
áp 4.300Pa hoàn toàn đáp ÿng cho há thßng xă lý khí thÁi lò luyán 3600KVA. 
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Ch¤¢ng IV 

NÞI DUNG ĚÀ NGHà CÂP GIÂY PHÉP MÔI TR£âNG 

 

4.1. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đßi vái n¤ác thÁi 

Nhà máy luyện hợp kim sÁt không thuộc đái tượng cấp phép môi trưßng đái với 
nước thải theo quy định tại Ěiều 39 Lu¿t Bảo vệ môi trưßng (do nước làm mát, nước 
thải được tuần hoàn không thải ra ngoài môi trưßng, nước thải sinh hoạt sau khi xử lý 
qua bể tự hoại được đấu nái nái vào hệ tháng xử lý nước thải t¿p trung cāa Khu công 
nghiệp Sông Công 1, không xả ra môi trưßng). 

Công ty cổ phần Nh¿t Anh đã ký hợp đồng đấu nái, xử lý nước thải với Công ty 
cổ phần phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên (Chā hạ tầng Khu B,  KCN Sông Công 
1) tại Hợp đồng sá 15/HĚ-XLNT ngày 01/12/2017. 

Nguồn phát sinh nước thải cāa nhà máy bao gồm: 
- Nước thải sinh hoạt:  

TT Nguán phát sinh Công đo¿n phát sinh Thành phần, tính chÃt 

1 Nguồn sá 01 
Từ 01 bể tự hoại cāa khu 

vĕn phòng 
Hợp chất hữu cơ, vi sinh 

v¿t 

Nước thải sinh hoạt (sau khi xử lý qua bể tự hoại được đấu nái vào hệ tháng thoát 
nước thải khu công nghiệp). 

- Nước thải sản xuất: 

TT 
Nguán phát 

sinh 
Công đo¿n phát sinh 

L¤ÿng l¤ÿng 
phát sinh 
(m3/ngày) 

Thành phần, 
tính chÃt 

1 Nguồn sá 02 
Nước làm mát gián tiếp 
thiết bị lò điện hồ quang 

3600KVA 
1.188 Nhiệt độ cao 

2 Nguồn sá 03 
Nước làm nguội xỉ lò điện 

hồ quang 3600KVA 
13,5 Nhiệt độ cao 

3 Nguồn sá 04 Nước tuyển xỉ hạt 1,35 
Nhiệt độ cao, 

TSS 
 Tãng (làm tròn): 1.203  

Nước thải sản xuất được tuần hoàn lại cho sản xuất mà không thải ra ngoài môi 
trưßng. 
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4.2. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đßi vái khí thÁi 
4.2.1. Nguán phát sinh khí thÁi 
* Nguồn phát sinh bụi, khí thải phải xử lý: 

Gồm 01 nguồn phát sinh với lưu lượng 90.000m3/giß, trong đó: 

STT Tên nguán Công đo¿n phát sinh 
Thành phần, 

tính chÃt 

L¤u l¤ÿng 
xÁ khí thÁi 

tßi đa 
(m3/giã) 

1 Nguồn sá 01  
Khí bÿi từ công đoạn nấu 
luyện lò điện hồ quang 
3600KVA 

Bÿi tổng, CO, 
NOx, SO2, Sb, 
VOCs, Cd, Cu, 
Pb, Zn, Ni, Cr, 

Tổng 
Dioxin/Furan 

90.000 

* Nguồn phát sinh bụi, khí thải không phải xử lý: 

- Nguồn sá 02: Bÿi, khí thải từ hoạt động v¿n chuyển cāa các phương tiện ra vào 
nhà máy; 

- Nguồn sá 03: Bÿi từ hoạt động đ¿p sản phẩm nh¿p kho; 

- Nguồn sá 04: Bÿi từ máy nghiền hàm tuyển xỉ; 
- Nguồn sá 05: Bÿi từ máy nghiền búa tuyển xỉ; 
4.2.2. L¤u l¤ÿng xÁ khí thÁi tßi đa 

- Lưu lượng xả khí thải tái đa đề nghị cấp phép: 90.000m3/giß. 
4.2.3. Dòng khí thÁi 

TT Công đo¿n 
Dòng 
thÁi 

Há thßng 
xă lý khí 

thÁi 

To¿ đß vá trí xÁ thÁi 
(Hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 106
0
30', múi chiếu 

3
0
) 

L¤u 
l¤ÿng xÁ 
khí thÁi 
tßi đa 

(m
3
/giờ) X (m) Y (m) 

1 

Khí bÿi từ công 
đoạn nấu luyện lò 
điện hồ quang 
3600KVA 

Dòng 
khí thải 
sá 01 

Hệ tháng xử 
lý khí thải 

sá 1 
2376775 434366 90.000 

4.2.4. Các chÃt ô nhißm và giá trá giái h¿n căa các chÃt ô nhißm theo dòng 
khí thÁi 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trưßng không khí đáp ứng yêu cầu về 
bảo vệ môi trưßng và Quy chuẩn kỹ thu¿t môi trưßng đái với bÿi, khí thải QCVN 
51:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t Quác gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép 
(Bảng 3, Kp=0,9 và Kv=0,8) và QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác 
gia về khí thải công nghiệp. 

- Cột áp dÿng:  
+ QCVN 51:2017/BTNMT: Cột A2 áp dÿng đến 31/12/2029, cột A3 áp dÿng từ 

ngày 01/01/2030 đến 31/12/2031. 
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+ QCVN 19:2024/BTNMT: Cột A áp dÿng từ 01/01/2032. Cĕn cứ Quyết định 

sá 222/QĚ-TTG ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Thái Nguyên thời kǶ 2021 -2030, tầm nhìn đến nĕm 2050, thành phá Sông Công thuộc 

khu dân cư tập trung ở đô thị là vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo phân vùng môi trường 

theo hướng dẫn của Luật Bảo vệ môi trường. Do đó sử dụng giá trị tại cột A đái với 

các thông sá ô nhiễm trong khí thải của nhà máy. 

Cÿ thể như sau: 



60 

- Dòng khí thÁi sß 01: 

TT ChÃt ô nhißm Ě¢n vá tính 

QCVN 51:2017/BTNMT (BÁng 3, Kv = 
0,8; Kp = 0,9)  

QCVN 
19:2024/BTNMT 

Tần xuÃt 
quan trÅc 
đánh kǶ 

Quan 
trÅc tā 
đßng 
liên 
tāc 

Áp dāng cßt A2 
đ¿n h¿t ngày 
31/12/2029 

Áp dāng cßt A3 tā 
ngày 01/01/2023 

đ¿n h¿t ngày 
31/12/2031 

Áp dāng Cßt A  
tā ngày 01/01/2032 

1 Bÿi tổng mg/Nm3 72 36 ≤20 

3 
tháng/lần 

Không 
thuộc 
đái 

tượng  
 

2 CO mg/Nm3 360 216 ≤130 
3 NOx mg/Nm3 540 360 ≤150 
4 SO2 mg/Nm3 360 360 ≤150 
5 Sb mg/Nm3 7,2 7,2 ≤5 

6 
Tổng chất hữu cơ 
dễ bay hơi, VOCs 

mg/Nm3 14,4 14,4 ≤10 

7 Cd mg/Nm3 0,72 0,144 ≤0,1 
8 Cu mg/Nm3 7,2 7,2 ≤4 
9 Pb mg/Nm3 3,6 1,44 ≤0,9 

10 Zn mg/Nm3 21,6 14,4 ≤8 
11 Ni mg/Nm3 1,44 1,44 ≤0,5 
12 Cr mg/Nm3 2,88 2,88 ≤1 

13 
Tổng 

Dioxin/Furan 
(tính theo TEQ) 

ng/Nm3 0,36 0,072 ≤0,05 
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4.2.4. Vá trí, ph¤¢ng thÿc xÁ khí thÁi 
* Vị trí xả khí thải: Nằm trong khuôn viên Nhà máy luyện hợp kim sÁt tại Khu B, 

KCN Sông Công I, phưßng Bách Quang, thành phá Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 

* Phương thức xả khí thải: Bÿi, khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trưßng qua 
áng khói, xả gián đoạn theo ca trong quá trình sản xuất. 

4.3. Nßi dung đÁ nghá cÃp phép đßi vái ti¿ng án, đß rung 

* Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  
TT Tên nguán Nguán phát sinh ti¿ng án, đß rung 
1 Nguồn sá 01 Khu vực lò điện hồ quang 3600KVA 

2 Nguồn sá 02 
Khu vực quạt hút cāa hệ tháng xử lý bÿi, khí thải lò 
điện hồ quang 3600KVA 

3 Nguồn sá 03 Khu vực trạm bơm 
4 Nguồn sá 04 Khu vực đ¿p sản phẩm 
5 Nguồn sá 05 Khu vực máy nghiền hàm 
6 Nguồn sá 06 Khu vực máy nghiền búa 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn độ rung: 

TT Vá trí 
To¿ đß (Há tọa đß VN2000, kinh tuy¿n trāc 106030', 

múi chi¿u 30) 
X (m) Y (M) 

1 Nguồn sá 01 2376823,60 434312,93 
2 Nguồn sá 02 2375708,50 436972,00 
3 Nguồn sá 03 2375752,00 436980,50 
4 Nguồn sá 04 2375795,00 436880,00 
5 Nguồn sá 05 2375758,00 436816,00 
6 Nguồn sá 06 2375764,50 436922,50 

* Tiếng ồn, độ rung đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trưßng và QCVN 
26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia về độ rung, cÿ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT 
Tā 6 - 21 giã 

(dBA) 
Tā 21 - 6 giã 

(dBA) 
Tần suÃt quan 
trÅc đánh kǶ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

+ Ěộ rung:      

 

TT 

Thãi gian áp dāng trong ngày và 
mÿc gia tßc rung cho phép, dB 

Tần suÃt quan 
trÅc đánh kǶ 

Ghi chú 
Từ 6 - 21 giß  Từ 21 - 6 giß  

1 70 60 - Khu vực thông thường 

4.4. Thãi gian đÁ nghá cÃp phép 

- Cơ sá có tiêu chí về môi trưßng tương đương dự án đầu tư nhóm I theo quy 
định tại Lu¿t Bảo vệ môi trưßng, Nghị định sá 08/2022/NĚ-CP ngày 10/01/2022 được 
sửa đổi bổ sung tại Nghị định sá 05/2025/NĚ-CP. Do đó Công ty đề xuất thßi gian cấp 
phép môi trưßng là 7 nĕm. 
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4.5. Nßi dung ti¿p tāc thāc hián theo quy¿t đánh phê duyát k¿t quÁ th¿m 
đánh báo cáo đánh giá tác đßng môi tr¤ãng 

Các hạng mÿc chưa đầu tư hoàn thiện lÁp đặt để đưa vào hoạt động, tiếp tÿc thực hiện 
theo Quyết định sá 2655/QĚ-UBND ngày 26/8/2020 cāa UBND tỉnh Thái Nguyên phê 
duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trưßng cāa Dự án nhà máy luyện hợp kim sÁt (má 
rộng) tại Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, phưßng Bách Quang, thành phá Sông 
Công, tỉnh Thái Nguyên, gồm: 01 lò điện hồ quang 6300KVA, 01 dây chuyền sản xuất hồ 
điện cực, 01 lò thiêu vê viên bÿi lò và quặng vÿn cùng các công trình bảo vệ môi trưßng đi 
kèm.  
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Ch¤¢ng V 

K¾T QUÀ HO¾T ĚÞNG VÀ TÌNH HÌNH THĀC HIàN CÔNG TÁC BÀO Và 
MÔI TR£âNG CĂA C¡ Sä  

5.1. Thông tin chung vÁ tình hình thāc hián công tác bÁo vá môi tr¤ãng 

5.1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà Công ty phải thực hiện 

Công ty cổ phần Nh¿t Anh là chā Nhà máy luyện hợp kim sÁt, địa chỉ tại Khu B, 
Khu công nghiệp Sông Công 1, phưßng Bách Quang, thành phá Sông Công, tỉnh Thái 
Nguyên, được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên cấp Giấy chứng nh¿n 
đĕng ký đầu tư sá 6646048288, chứng nh¿n lần đầu ngày 02/01/2013, chứng nh¿n thay 
đổi lần 02 ngày 28/11/2017.  

Nĕm 2015, Nhà máy luyện hợp kim sÁt được Công ty cổ phần Nh¿t Anh tiến 
hành đầu tư xây dựng tại Khu B, Khu công nghiệp Sông Công 1, phưßng Bách Quang, 
thành phá Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự án đầu tư nhà máy luyện hợp kim sÁt 
được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trưßng 
(ĚTM) tại Quyết định sá 860/QĚ-UBND ngày 15/4/2015 với công suất sản xuất 
Ferromangan 5.600 tấn/nĕm và Ferrosilic 3.360 tấn/nĕm. Diện tích Nhà máy 
15.000m2, thiết bị sản xuất gồm 02 lò điện hồ quang 1000KVA, 01 lò điện hồ quang 
3600KVA, dây chuyền tuyển rửa làm sạch quặng. 

Nĕm 2020, Công ty thực hiện má rộng nhà máy và nâng công suất sản xuất lên 
Ferromangan 8.000 tấn/nĕm; Ferrosilic 5.000 tấn/nĕm; hồ điện cực 1.000 tấn/nĕm; 
quặng mangan qua rửa 7.258 tấn/nĕm; quặng vê viên khoảng 100 tấn/ngày. Má rộng 
diện tích đất nhà máy thêm 15.000m2; tổng diện tích đất Nhà máy sau khi má rộng là 
30.000m2. Máy móc thiết bị gồm: Máy móc đã lÁp đặt từ nĕm 2015: 01 lò điện hồ 
quang 1000KVA, 01 lò điện hồ quang 3600KVA và 01 dây chuyền tuyển rửa quặng 
đầu vào; Máy móc lÁp đặt mới: 01 lò điện hồ quang 6300KVA; 01 dây chuyền sản 
xuất hồ điện cực; 01 cặp lò thiêu vê viên bÿi lò và quặng vÿn. Dự án nhà máy luyện 
hợp kim sÁt (má rộng) được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Báo cáo ĚTM tại 
Quyết định sá 2655/QĚ-UBND ngày 26/8/2020, thuộc đái tượng phải xác nh¿n hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trưßng trước khi đi vào hoạt động chính thức. 

Do nhà máy đi vào hoạt động khi chưa được xác nh¿n hoàn thành công trình bảo 
vệ môi trưßng, ngày 19/12/2022 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định sá 
3183/QĚ-KPHQ về việc buộc thực hiện biện pháp khÁc phÿc h¿u quả đái với Công ty 
cổ phần Nh¿t Anh. Trong đó có nội dung nhà máy đã đi vào hoạt động nhưng không 
có Giấy xác nh¿n hoàn thành công trình bảo vệ môi trưßng. Biện khÁc phÿc h¿u quả là 
l¿p báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trưßng cho Nhà máy luyện hợp kim sÁt. Thßi 
gian 03 tháng 15 ngày kể từ ngày nh¿n Quyết định. Sau khi nh¿n được Quyết định 
khÁc phÿc h¿u quả Công ty đã triển khai các bước để thực hiện l¿p hồ sơ cấp phép môi 
trưßng. Do thßi điểm này chỉ có 01 lò 3600KVA hoạt động, đồng thßi nh¿n thấy hệ 
tháng lọc bÿi túi vải trong quá trình hoạt động sản xuất thưßng xuyên xảy ra sự cá bÿc, 
cháy túi vải do nhiệt độ dòng khí thải cao. Ěể khÁc phÿc và hạn chế sự cá về túi vải, 
đầu nĕm 2023 Công ty đã đầu tư thêm 01 hệ tháng buồng tản nhiệt và thu bÿi thô để 
giảm nhiệt độ đầu vào túi vải, đồng thßi giảm thiểu một lượng bÿi trước khi vào hệ 
tháng lọc bÿi túi vải. Thực hiện thay thế quạt hút từ 220KW, 2400Pa, lưu lượng 
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180.000m3/h thành quạt 155KW, 4300Pa, lưu lượng 90.000m3/h có trá lực cao hơn để 
thÁng trá lực cāa hệ tháng và tĕng hiệu suất hút. Hạng mÿc sửa chữa, thay thế hệ tháng 
xử lý khí bÿi cho lò 3600KVA đến cuái tháng 6/2023 hoàn thành và đầu tháng 7/2023 
mới đưa vào sử dÿng. Do thßi gian lÁp đặt bổ sung thêm công trình xử lý khí bÿi kéo 
dài, dẫn đến ảnh hưáng đến tiến độ nộp hồ sơ cấp phép môi trưßng. Công ty đã gửi 
vĕn bản sá 07/CV-NA ngày 05/4/2023 về việc lùi thßi gian l¿p hồ sơ cấp phép môi 
trưßng đến UBND tỉnh Thái Nguyên và Sá Tài nguyên và Môi trưßng theo quy định. 
Công ty đã l¿p hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trưßng gửi Trung tâm Phÿc vÿ 
hành chính công để được kiểm tra, cấp phép theo quy định ngày 03/12/2024. Tuy 
nhiên do việc hoạt động mà chưa có giấy phép môi trưßng, đến ngày 24/12/2024 
UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định xử phạt sá 3285/QĚ-XPHC, hình thức xử 
phạt là phạt tiền với sá tiền 300.000.000 đồng, đình chỉ hoạt động cāa nguồn phát sinh 
chất thải không có Giấy phép môi trưßng trong thßi hạn 3 tháng kể từ ngày nh¿n được 
Quyết định xử phạt. Công ty nhất trí với hành vi vi phạm, chấp hành nội dung xử phạt 
vi phạm hành chính về bảo vệ môi trưßng và đề nghị Sá Tài nguyên và Môi trưßng, 
các Sá, ban ngành liên quan tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn để Công ty sớm hoàn 
thành hồ sơ cấp giấy phép môi trưßng theo đúng quy định. 

Sau khi nh¿n Quyết định xử phạt Công ty đã thực hiện nộp tiền vào ngân sách 
nhà nước với sá tiền 300.000.000 đồng đúng theo Quyết định xử phạt. Thực hiện dừng 
hoạt động sản xuất nhà máy trong thßi gian 03 tháng, thực hiện bảo dưỡng lò, hệ tháng 
xử lý khí thải đi kèm. Ěến nay lò sản xuất và hệ tháng xử lý khí thải đảm bảo điều 
kiện hoạt động và điều kiện cấp phép, Công ty đã thực hiện báo cáo UBND tỉnh Thái 
Nguyên, Sá Nông nghiệp và Môi trưßng nội dung đã thực hiện các biện pháp khÁc 
phÿc h¿u quả vi phạm theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại Công vĕn sá 
16/CV-NA ngày 20/3/2025. 

5.1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có 
thẩm quyền 

Không có. 

5.2. K¿t quÁ ho¿t đßng căa công trình xă lý n¤ác thÁi 

5.2.1. Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải Khu công nghiệp Sông Công 1 

- Nĕm 2023: 1.090m3; 

- Nĕm 2024: 1.250m3. 

5.2.2. Kết quả quan trắc nước thải định kǶ 2 nĕm gần nhất 

Kết quả quan trÁc môi trưßng cāa Nhà máy luyện hợp kim sÁt được tổng hợp 
trong 2 nĕm liền kề trước thßi điểm l¿p báo cáo đề xuất là nĕm 2023 và trong 2024. 
Ěái với kết quả quan trÁc đợt 4/2023 thßi điểm này nhà máy tạm dừng sản xuất nên 
không thực hiện quan trÁc môi trưßng định kǶ. Công ty đã gửi Công vĕn sá 56/CV-NA 
ngày 21/12/2023 đến Sá TNMT, Chi cÿc BVMT và Ban quản lý các KCN tỉnh Thái 
Nguyên về việc xin dừng quan trÁc môi trưßng Quý 4/2023 do dừng sản xuất. 

Nước thải phát sinh tại nhà máy gồm nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt. 
Ěái với nước thải sản xuất được chứa trong hồ lÁng sau đó bơm tuần hoàn lại cho sản 
xuất mà không thải ra ngoài môi trưßng. Ěái với nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua 
bể tự hoại được đấu nái vào hệ tháng thu gom nước thải cāa KCN sau đó dẫn về hệ 
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tháng xử lý nước thải t¿p trung để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải. Công ty đã 
thực hiện lấy mẫu định kǶ tại ngĕn lÁng tuần hoàn cuái cùng nước thải sản xuất và tại 
há gom nước thải sinh hoạt trước khi thải vào hệ tháng thoát nước thải cāa KCN. Kết 
quả như sau: 
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Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc, phân tích mẫu nước thải sản xuất 

TT Chß tiêu Ě¢n vá 
K¿t quÁ phân tích 

QCVN 40:2011/BTNMT Nĕm 2023 Nĕm 2024 
Ěÿt 1 Ěÿt 2 Ěÿt 3 Ěÿt 1 Ěÿt 2 Ěÿt 3 Ěÿt 4 

1 pH - 7 7,2 7,1 7,3 7,8 6,24 6,8 5,5-9 
2 TSS mg/l 18 15 <15 <15 6,8 KPH <15 100 
3 COD mg/l 18 32,5 20 10 <15 <9 24 150 
4 BOD5 mg/l 7,2 12,9 8 4 12 3 8 50 
5 NH4

+-N mg/l KPH 3,6 <0,6 1,1 5 0,861 - 10 
6 Tổng P mg/l 0,287 0,234 0,14 0,15 0,835 <0,09 0,15 6 
7 Tổng N mg/l KPH 12 KPH KPH 0,09 KPH KPH 40 
8 S2- mg/l <0,15 KPH KPH KPH KPH 0,032 0,035 0,5 
9 Fe mg/l 0,195 KPH 0,1 <0,15 <0,03 KPH 0,21 5 
10 Cu mg/l KPH KPH KPH KPH 0,16 KPH KPH 2 
11 Zn mg/l 0,065 <0,06 <0,06 0,15 KPH KPH 0,27 3 
12 Pb mg/l KPH KPH 0,007 KPH 0,23 0,0049 KPH 0,5 
13 Cd mg/l KPH <0,0015 <0,0015 0,0061 0,0067 0,0007 0,0015 0,1 
14 As mg/l KPH KPH KPH <0,0015 0,0021 <0,0015 0,0019 0,1 
15 Hg mg/l KPH KPH KPH <0,0015 0,0032 0,0028 KPH 0,01 
16 Coliform MPN/100ml 2100 360 1500 790 KPH 23 130 5000 
17 DO mg/l 4,7 4,8 4,6 4,5 230 2,4 6,1 - 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: Tại bể tuần hoàn cuái cùng, trước khi bơm tuần hoàn lại sản xuất; 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia về nước thải công nghiệp. 

NhÃn xét: Kết quả quan trÁc phân tích mẫu nước thải tại bể lÁng cuái cùng tuần hoàn cho sản xuất cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều 
nằm trong giới hạn cho phép cāa quy chuẩn so sánh. 
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Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc, phân tích mẫu nước thải sinh hoạt 

TT Chß tiêu Ě¢n vá 
K¿t quÁ phân tích 

QCVN 40:2011/BTNMT Nĕm 2023 Nĕm 2024 
Ěÿt 1 Ěÿt 2 Ěÿt 3 Ěÿt 1 Ěÿt 2 Ěÿt 3 Ěÿt 4 

1 pH - 6,9 7 7 7,1 7,1 6,40 7,0 5,5-9 
2 TSS mg/l 37 <15 <15 27 6,0 <15 46 100 
3 COD mg/l 162 26,4 24 40 <15 18 76 150 
4 BOD5 mg/l 64,8 10,5 9 15 22 6 25 50 
5 Amoni mg/l <0,6 4,6 15,4 5,2 8 <3,0 4,8 10 
6 NO3

- mg/l KPH 0,157 KPH 1,7 KPH 1,7 0,042 - 
7 PO4

3- mg/l <0,06 1,4 5,03 0,15 0,977 0,06 <0,06 - 
8 Coliform MPN/100ml 4300 240 4300 2300 KPH 200 240 5000 
9 DO mg/l 4,8 4,7 4,7 4,3 450 2,6 5,2 - 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: Tại há gom nước thải trước khi thải vào hệ tháng thoát nước khu công nghiệp; 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia về nước thải công nghiệp. 

NhÃn xét: Kết quả quan trÁc phân tích mẫu nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua bể tự hoại, trước khi thải vào hệ tháng thoát nước thải 
khu công nghiệp cho thấy chỉ tiêu COD, BOD5, amoni tại một sá đợt quan trÁc vượt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên nước thải sau đó được 
dẫn vào hệ tháng XLNT t¿p trung cāa KCN để xử lý đạt quy chuẩn, do đó sẽ hạn chế ảnh hưáng đến nguồn tiếp nh¿n. 
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5.3. K¿t quÁ ho¿t đßng căa công trình xă lý bāi, khí thÁi  

5.3.1. Kết quả quan trắc khí thải định kǶ 

Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc, phân tích mẫu không khí môi trường lao động 

T
T 

Chß 
tiêu 

Ě¢n vá 
K¿t quÁ phân tích QCVN 

03:2019
/BYT  

QCVN 
02:2019/

BYT 

QCVN 
24:2016/BYT 

Nĕm 2023 Nĕm 2024 
Ěÿt 1 Ěÿt 2 Ěÿt 3 Ěÿt 1 Ěÿt 2 Ěÿt 3 Ěÿt 4 

1 
Tiếng 

ồn 
mg/m3 73,3 78,4 71 61,7 65,4 80,0 76,7 - - 85 

2 CO mg/m3 5,242 KPH KPH 4,68 5,379 4,549 4,37 20 - - 
3 NO2 mg/m3 0,132 0,055 0,067 0,055 0,058 KPH KPH 5 - - 
4 SO2 mg/m3 0,138 0,061 0,075 0,063 0,075 0,042 0,046 5 - - 

5 

Tổng 
bÿi lơ 
lửng 

(TSP) 

mg/m3 0,298 0,275 0,25 0,169 0,177 0,208 0,188 - 8 - 

6 H2S mg/m3 0,0231 0,024 0,0221 0,026 KPH <0,022 <0,022 10 - - 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: Tại phân xưáng luyện; 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép cāa 50 yếu tá hóa học tại nơi làm việc. 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia về bÿi; 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia về tiếng ồn. 

NhÃn xét: Kết quả quan trÁc môi trưßng không khí khu vực phân xưáng sản xuất các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho 
phép cāa quy chuẩn so sánh. 
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Bảng 5. 4. Kết quả phân tích mẫu khí thải áng khói 

TT 
Chß 
tiêu 

Ě¢n vá 
K¿t quÁ phân tích 

QCVN 51:2017/BTNMT 
BÁng 3, cßt A2  

Nĕm 2023 Nĕm 2024 
Ěÿt 1 Ěÿt 2 Ěÿt 3 Ěÿt 1 Ěÿt 2 Ěÿt 3 Ěÿt 4 

1 
Lưu 

lượng 
m3/giß 26.959 49.963 26.366 26.137 26.071 25.399 16.902 - 

2 
Nhiệt 

độ 
0C 110 43 108 105 70,0 117,8 83,8 - 

3 SO2 mg/Nm3 35,2 32.6 36,1 KPH KPH KPH 27,4 500 
4 NOx mg/Nm3 48,1 31.7 41,6 24,9 29,2 9,0 20,1 750 

5 
Bÿi 
tổng 

mg/Nm3 35,7 38.7 <18 KPH 79 KPH <35 100 

6 Mn mg/Nm3 KPH KPH KPH <0,01 <0,01 KPH 0,02 - 
7 Pb mg/Nm3 KPH 0,578 KPH 0,0043 <0,002 <0,002 0,0055 5 
8 Zn mg/Nm3 1,03 KPH KPH 0,11 0,1 0,11 0,028 30 
9 H2S mg/Nm3 <0,45 <0,45 <0,45 KPH <3,8 <3,8 <3,8 - 
10 Benzen mg/Nm3 0,142 0,116 0,17 KPH KPH KPH <0,09 - 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: Khí thải áng khói sau hệ tháng xử lý lò luyện 3600KVA; 

- QCVN 51:2017/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép. 

Nh¿n xét: Kết quả phân tích mẫu khí thải áng khói lò điện hồ quang 3600KVA sau khi xử lý qua hệ tháng các chỉ tiêu phân tích đều 
nằm trong giới hạn cho phép cāa quy chuẩn so sánh.  
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5.3.2. Tình trạng và kết quả hoạt động của hệ thống quan trắc khí thải tự động 

liên tục 

Không có 

5.3.3. Các sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Trong nĕm 2023, 2024 không xảy ra sự cá hệ tháng xử lý khí thải do Công ty đã 
bổ sung thêm 01 hệ tháng buồng tản nhiệt và thu bÿi thô. Nhiệt độ dòng khí thải giảm 
sau khi qua hệ tháng buồng tản nhiệt, do đó không xảy ra sự cá bÿc túi vải do nhiệt độ 
cao. 

5.3.4. Các thời điểm thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công 

trình xử lý bụi, khí thải 

Quá trình hoạt động Công ty nh¿n thấy hệ tháng lọc bÿi túi vải cāa lò điện hồ 
quang 3600KVA thưßng xuyên xảy ra sự cá bÿc, cháy túi vải do nhiệt độ dòng khí thải 
cao. Ěể khÁc phÿc và hạn chế sự cá về túi vải, đầu nĕm 2023 Công ty đã đầu tư thêm 
01 hệ tháng buồng tản nhiệt và thu bÿi thô để giảm nhiệt độ đầu vào túi vải, đồng thßi 
giảm thiểu một lượng bÿi trước khi vào hệ tháng lọc bÿi túi vải. Thực hiện thay thế 
quạt hút từ 220KW, 2400Pa, lưu lượng 180 .000m3/h thành quạt 155KW, 4300Pa, lưu 
lượng 90.000m3/h có trá lực cao hơn để thÁng trá lực cāa hệ tháng và tĕng hiệu suất 
hút. Hệ tháng sửa chữa, thay thế hệ tháng xử lý khí bÿi cho lò 3600KVA đến cuái 
tháng 6/2023 hoàn thành và đầu tháng 7/2023 đưa vào sử dÿng. 

5.3.5. Ěánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả nĕng đáp ứng 

công trình xử lý bụi, khí thải 

Công trình xử lý bÿi, khí thải lò điện 3600KVA sau khi bổ sung thêm 01 hệ 
tháng buồng tản nhiệt và thu bÿi thô hoạt động hiệu quả hơn, cÿ thể: 

- Không xảy ra sự cá bÿc túi vải do giảm nhiệt độ khí thải đầu vào hệ tháng lọc 
bÿi túi vải; 

- Tĕng hiệu quả xử lý bÿi, khí thải lò điện 3600KVA. 

5.4. Tình hình phát sinh, xă lý chÃt thÁi 

Hoạt động cāa nhà máy phát sinh bao gồm chất thải rÁn sinh hoạt, chất thải rÁn 
công nghiệp thông thưßng và chất thải nguy hại. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 
nĕm 2023, 2024 cÿ thể như sau: 

Stt ChÃt thÁi 
Khßi l¤ÿng phát sinh, 
chuyển giao (kg/nĕm) Tã chÿc ti¿p nhÃn 

2023 2024 

1 
Chất thải rÁn 

sinh hoạt 3.276 3.210 
Công ty phát triển Hạ tầng khu 
công nghiệp tỉnh Thái Nguyên 

2 
Chất thải rÁn 
công nghiệp 
thông thưßng 

2.328,5 2.775 

Tái sử dÿng trong quá trình sản 
xuất, xỉ bông, xỉ thải sau tuyển 
bán cho Công ty TNHH Ěầu tư 
và phát triển Thái Hưng Thịnh 

2 
Chất thải nguy 

hại 1.372 757 
Công ty TNHH môi trưßng 

sông Công 



71 

5.5. K¿t quÁ kiểm tra, thanh tra vÁ bÁo vá môi tr¤ãng đßi vái c¢ så 

Trong 2023 Nhà máy đã thực hiện tiếp đón một sá đoàn kiểm tra về môi trưßng 
như sau: 

- Nĕm 2023: Biên bản làm việc giữa Công ty cổ phần Nh¿t Anh và Phòng Cảnh 
sát môi trưßng - Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 15/5/2023.  

* Nội dung gồm: 

+ Làm rõ khái lượng chất thải rÁn công nghiệp bao gồm: vß bao dứa thải, giấy 
bìa thải, sÁt thép phế liệu thải, xỉ bông, bÿi thải, bùn thải, lọc bÿi túi vải thải. Nêu rõ 
biện pháp quản lý đái với các loại chất thải nêu trên (tái sử dÿng bao nhiêu, chuyển 
giao bao nhiêu, hiện đang lưu giữ t¿p kết là bao nhiêu). 

+ Cung cấp các giấy tß, thā tÿc có liên quan đến khái lượng nguồn nguyên liệu 
đầu vào sử dÿng làm nguyên liệu sản xuất hiện đang t¿p kết tại Công ty và khái lượng, 
nguồn gác cát v¿t liệu xây dựng phÿc vÿ công đoạn làm khuôn sản phẩm. 

+ Cung cấp hợp đồng, thā tÿc chuyển giao, hồ sơ nĕng lực cāa các đơn vị tiếp 
nh¿n, xử lý xỉ bông. 

+ Cung cấp các thā tÿc liên quan đến kho bãi chứa nguyên liệu tại Lô CN3-3 
KCN Sông Công 1. 

* Biện pháp khắc phục: 

Theo yêu cầu Biên bản làm việc ngày 15/5/2023, Công ty đã gửi Báo cáo tình 
hình thực hiện công tác bảo vệ môi trưßng đến Phòng Cảnh sát môi trưßng làm rõ các 
nội dung và biện pháp khÁc phÿc như sau: 

+ Nội dung khái lượng chất thải rÁn công nghiệp: Công ty đã l¿p danh sách chất 
thải phát sinh tại công ty và các biện pháp quản lý xử lý. Ěái với bÿi lò sẽ được công 
ty thu gom đưa vào mái che và đưa vào nấu luyện lại. Bùn thải phát sinh từ quá trình 
nạo vét thuê đơn vị có chức nĕng v¿n chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

+ Công ty thực hiện cung cấp đầy đā, giấy tß, thā tÿc chuyển giao chất thải cho 
đơn vị tiếp nh¿n theo đúng quy định. 

Trong nĕm 2024: Không có đợt thanh tra, kiểm tra nào về môi trưßng.
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Ch¤¢ng VI 

K¾ HO¾CH VÂN HÀNH THĂ NGHIàM VÀ CH£¡NG TRÌNH QUAN TRÄC 
MÔI TR£âNG CĂA C¡ Sä 

 

6.1. K¿ ho¿ch vÃn hành thă nghiám công trình xă lý chÃt thÁi 

6.1.1. Thãi gian dā ki¿n vÃn hành thă nghiám 

a. Ěối với nước thải 

Nước thải phát sinh tại nhà máy gồm nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt. 
Ěái với nước thải sản xuất được dẫn vào hồ lÁng sau đó tuần hoàn lại cho sản xuất. 
Ěái với nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể tự hoại sau đó đấu nái vào hệ tháng xử 
lý nước thải cāa KCN. Theo quy định tại Khoản 1, Ěiều 31 Nghị định sá 08/2022/NĚ-
CP ngày 10/01/2022 cāa Chính phā Quy định chi tiết một sá điều cāa Lu¿t Bảo vệ môi 
trưßng được sửa đổi bổ sung tại Nghị định sá 05/2025/NĚ-CP thì công trình hồ lÁng 
tuần hoàn và bể tự hoại cāa nhà máy không thuộc đái tượng phải v¿n hành thử 
nghiệm. 

b. Ěối với công trình xử lý bụi, khí thải lò điện hồ quang 3600KVA 

Nhà máy luyện hợp kim sÁt thuộc cột 4, mÿc 2, Mức I, Nghị định sá 
08/2022/NĚ-CP ngày 10/01/2022, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định sá 
05/2025/NĚ-CP cāa Chính Phā Quy định chi tiết một sá điều cāa Lu¿t Bảo vệ môi 
trưßng thì nhà máy thuộc danh mÿc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vÿ có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trưßng công suất trung bình. Do đó công trình xử lý bÿi khí thải lò 
điện 3600KVA thuộc đái tượng v¿n hành thử nghiệm theo quy định tại Khoản 3, Ěiều 
31, Nghị định 08/2022/NĚ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định sá 05/2025/NĚ-
CP và khoản 5, Ěiều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT được sửa đổi bổ sung tại 
Thông tư sá 07/2025/TT-BTNMT. 

Bảng 6. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 
Tên công trình  

vÃn hành thă nghiám 
Thãi gian 
bÅt đầu 

Thãi gian 
k¿t thúc 

Công suÃt dā ki¿n 
đ¿t đ¤ÿc 

Hệ tháng xử lý bÿi khí thải lò điện 
hồ quang 3600KVA 

Sau khi 
được cấp 
giấy phép 

môi trưßng 

6 tháng kể 
từ ngày bÁt 

đầu v¿n 
hành thử 
nghiệm 

100%  

Trước khi lấy mẫu v¿n hành thử nghiệm Công ty sẽ gửi vĕn bản thông báo thßi 
gian v¿n hành thử nghiệm đến cơ quan quản lý môi trưßng (Sá Nông nghiệp và Môi 
trưßng) để kiểm tra và phái hợp lấy mẫu đái chứng. 

6.1.2. K¿ ho¿ch quan trÅc chÃt thÁi, đánh giá hiáu quÁ xă lý căa các công 
trình, thi¿t bá xă lý chÃt thÁi 

a. Kế hoạch chi tiết lấy mẫu chất thải 

Nhằm đánh giá hiệu quả xử lý cāa các công trình, thiết bị xử lý chất thải, Công ty 
sẽ phái với với đơn vị có chức nĕng để tiến hành thực hiện đo đạc, lấy mẫu và phân 
tích chất thải. 
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Kế hoạch chi tiết về thßi gian dự kiến lấy mẫu, kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích 
mẫu chất thải (khí thải) trong giai đoạn v¿n hành thử nghiệm cāa nhà máy được mô tả 
tại bảng sau: 

Bảng 6. 2. Kế hoạch dự kiến thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải giai 

đoạn vận hành ổn định 

Tên công 
trình 

Sß lần 
thă 

nghiám 

Lần 
thă 

nghiám 

Thãi gian 
lÃy mÁu 

thă 
nghiám 

Lo¿i 
mÁu 
đo 

đ¿c, 
phân 
tích 

Tần 
suÃt 

Thông sß đo 
đ¿c, phân 

tích 

Quy chu¿n so 
sánh 

Hệ tháng 
xử lý khí 
thải lò điện 
hồ quang 
3600KVA 
(tại áng 
khói sau hệ 
tháng xử 
lý, tọa độ: 
X = 
2376775; 
Y = 
434366) 

3 

Lần 1 01/5/2025 

Mẫu 
đơn 

03 
mẫu 
đầu 
ra 

trong 
3 

ngày 
liên 
tiếp 

Lưu lượng, 
bÿi tổng,  

NOx, SO2; 

CO, Sb 
Tổng chất 
hữu cơ dễ 
bay hơi, 

VOCs, Cd, 
Cu, Pb, Zn, 

Ni, Cr, Tổng 
Dioxin/Furan 

(tính theo 
TEQ) 

QCVN 
51:2017/BTNMT 
Bảng 3, (cột A2) 
Kv = 0,8; Kp = 

0,9 

Lần 2 02/5/2025 

Lần 3 03/5/2025 

b. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phái 

hợp để thực hiện kế hoạch:  

Trung tâm Quan trÁc tài nguyên và môi trưßng Thái Nguyên 

Ěịa chỉ liên hệ: Sá 425A, đưßng Phan Ěình Phùng, thành phá Thái Nguyên. 

Ěiện thoại: 0208.3750.876  ;   Fax: 0208.3657.366   ;   Email: cemp@vnn.vn 

Website: http://quantrac.tnmtthainguyen.gov.vn 

- Chứng chỉ Hệ tháng quản lý cāa Trung tâm đạt Tiêu chuẩn ISO 17025; 

- Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quác gia mã sá VILAS 154; 

- Giấy chứng nh¿n đā điều kiện hoạt động dịch vÿ quan trÁc môi trưßng mã sá 
VIMCERTS 024. 

6.2. Ch¤¢ng trình quan trÅc chÃt thÁi (tā đßng, liên tāc và đánh kǶ) theo quy 
đánh căa pháp luÃt 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kǶ 

a. Ěái với nước thải 

Do nước thải cāa nhà máy bao gồm nước thải sản xuất được tuần hoàn mà không 
thải ra ngoài môi trưßng. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua bể tự hoại được đấu 
nái vào hệ tháng xử lý nước thải t¿p trung cāa KCN. Do đó theo quy định tại Khoản 2, 
Ěiều 97 Nghị định sá 08/2022 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định sá 05/2025/NĚ-CP 
thì nước thải cāa nhà máy không thuộc đái tượng phải quan trÁc môi trưßng định kǶ. 

http://quantrac.tnmtthainguyen.gov.vn/
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b. Ěái với khí thải 

Hiện nay nhà máy mới đưa lò 3600KVA đi vào hoạt động. Theo quy định tại 
Khoản 2, Ěiều 98, Nghị định 08/2022/NĚ-CP và khoản 1, mÿc I, Phÿ lÿc XXIX, Nghị 
định 08/2022/NĚ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định sá 05/2025/NĚ-CP thì hạng 
mÿc xử lý khí thải lò 3600KVA có công suất 90.000m3/h thuộc đái tượng quan trÁc 
môi trưßng định kǶ. 

Bảng 6. 3. Chương trình quan trắc môi trường định kǶ 

TT Vá trí Tần suÃt Thông sß giám sát 
Quy chu¿n kỹ 
thuÃt áp dāng 

1 

Tại áng khói 
sau hệ tháng xử 
lý lò điện hồ 
quang 
3600KVA 

3 tháng/lần 

Lưu lượng, bÿi tổng,  
NOx, SO2; CO, Sb 

Tổng chất hữu cơ dễ 
bay hơi, VOCs, Cd, 
Cu, Pb, Zn, Ni, Cr, 
Tổng Dioxin/Furan 

(tính theo TEQ) 

QCVN 
51:2017/BTNMT 
Bảng 3, (cột A2) 

Kv = 0,8; Kp = 0,9 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Theo quy định điểm b, mÿc 2, điều 98 cāa Nghị định sá 08/2022/NĚ-CP ngày 
10/01/2022 cāa Chính phā quy định chi tiết một sá điều cāa Lu¿t bảo vệ môi trưßng 
được sửa đổi bổ sung tại Nghị định sá 05/2025/NĚ-CP; đái chiếu với các hạng mÿc 
công trình bảo vệ môi trưßng lò điện hồ quang 3600KVA cho thấy: Hệ tháng xử lý 
bÿi, khí thải lò điện 3600KVA có lưu lượng xử lý bÿi khí thải cāa thiết bị là 
90.000m3/h. Do đó không thuộc đái tượng phải quan trÁc tự động, liên tÿc chất thải. 

6.3. Kinh phí thāc hián quan trÅc môi tr¤ãng hàng nĕm 

Kinh phí thực hiện quan trÁc môi trưßng định kǶ tạm tính 100.000.000 VNĚ. 
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Ch¤¢ng VII 

CAM K¾T CĂA CHĂ C¡ Sä 
 

Công ty cổ phần Nh¿t Anh cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực cāa hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trưßng; 

- Cam kết lưu giữ hồ sơ môi trưßng, chứng từ, thā tÿc theo quy định. 

- Cam kết về độ trung thực, chính xác cāa các thông tin, sá liệu được nêu trong 
báo cáo đề nghị cấp phép này. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thu¿t về môi 
trưßng và các yêu cầu về bảo vệ môi trưßng khác có liên quan. 

- Cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trưßng trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh theo điều 119 Lu¿t Bảo vệ môi trưßng và điều 66 Thông tư sá 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 cāa Bộ Tài nguyên và Môi trưßng được sửa đổi, bổ sung tại 
Thông tư sá 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025. 

- Cam kết các nguồn thải đạt các tiêu chuẩn bÁt buộc về môi trưßng sau đây: 
+ Khí thải lò điện hồ quang 3600KVA đạt QCVN 51:2017/BTNMT Bảng 3, hệ sá 

Kv = 0,8; Kp = 0,9 - Quy chuẩn kỹ thu¿t quác gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép. 

- Quản lý nghiêm ngặt việc thu gom, lưu giữ chất thải rÁn thông thưßng, chất thải 
nguy hại theo đúng quy định. 

- Cam kết tạm dừng hoạt động sản xuất khi xảy ra sự cá về công trình môi trưßng; 

- Cam kết đền bù thiệt hại và khÁc phÿc ô nhiễm môi trưßng khi có sự cá, rāi ro 
môi trưßng xảy ra trong quá trình hoạt động cāa nhà máy. 

- Các hoạt động cāa nhà máy chịu sự giám sát cāa các cơ quan chức nĕng về 
quản lý môi trưßng cāa UBND tỉnh Thái Nguyên, Sá Nông nghiệp và Môi trưßng. 
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PHĀ LĀC BÁO CÁO 

 

1. Giấy chứng nh¿n đĕng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Mã sá doanh nghiệp 
4600361929 đĕng ký lần đầu ngày 10/8/2004, đĕng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 
07/06/2022. 

2. Giấy chứng nh¿n đĕng ký đầu tư Mã sá dự án 6646048288 do Ban quản lý các 
Khu công nghiệp Thái Nguyên chứng nh¿n lần đầu ngày 02/01/2013, chứng nh¿n thay 
đổi lần thứ 2 ngày 28/11/2017. 

3. Hợp đồng thuê lại đất sá 23B/TLĚ-HTKCN ngày 16/9/2013; Phÿ lÿc hợp 
đồng thuê lại đất sá 33/PL-HĚ/TLĚ ngày 08/7/2022; Hợp đồng thuê lại đất sá 
10/TLĚ-HTKCN ngày 01/10/2020 

4. Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trưßng. 

5. Phiếu kết quả quan trÁc môi trưßng tại cơ sá 

6. Quyết định sá 2655/QĚ-UBND ngày 26/8/2020 cāa UBND tỉnh Thái Nguyên 
về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trưßng cāa Dự án nhà máy luyện 
hợp kim sÁt (má rộng) tại Khu B,  Khu công nghiệp Sông Công 1, phưßng Bách 
Quang, thành phá Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 
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S¡ Ěà Và TRÍ LÂY MÀU CH£¡NG TRÌNH QUAN TRÄC MÔI TR£âNG 

  

Mẫu khí thải áng khói lò điện hồ quang 3600KVA 












































































































































































































































